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                                                            TS. Nguyễn Trọng Nghĩa
                                                         Khoa Kinh tế, 
Nâng cao chất lượng giảng dạy là một đòi hỏi tất yếu trong quá trình tồn tại và phát triển của bất kỳ một cơ sở đào tạo nào. Trường thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ từ năm học 2017-2018. 
Với hình thức giảng dạy trực tuyến đã đem lại những thành công nhất định như: giảm được số lượng giảng viên đứng lớp, sử dụng kết hợp các công cụ thiết bị hiện đại trong giảng dạy, tiết kiệm chi phí... thì hình thức giảng dạy trực tuyến còn bộc lộ một số hạn chế: Sự tương tác giữa sinh viên và giảng viên chưa cao, quản lý lớp học khó khăn, ý thức học tập của sinh viên còn hạn chế.... Bài viết đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy trực tuyến.
1. Bản chất giảng dạy trực tuyến
1.1. Khái niện dạy trực tuyến
Hiểu theo nghĩa rộng, dạy trực tuyến là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông, đặc biệt là công nghệ thông tin.
Theo quan điểm hiện đại, day trực tuyến là sự phân phát các nội dung học sử dụng các công cụ điện tử hiện đại như máy tính, mạng vệ tinh, mạng Internet, Intranet,… trong đó nội dung học có thể thu được từ các website, đĩa CD, băng video, audio… thông qua một máy tính hay tivi; người dạy và người học có thể giao tiếp với nhau qua mạng dưới các hình thức như: thư điện tử (e-mail), thảo luận trực tuyến (chat), diễn đàn (forum), hội thảo, video…
Về hạ tầng công nghệ thông tin của dạy trực tuyến: Ngoài Internet, các hệ thống thông tin truyền thông chỉ cần có yếu tố mạng cũng được coi là cơ sở công nghệ của dạy trực tuyến. Dạy trực tuyến là việc cung cấp nội dung thông qua tất cả các phương tiện điện tử bao gồm Internet; Intranet; Trạm phát vệ tinh; Băng tiếng, hình; Tivi tương tác và CD ROOM. Dạy trực tuyến bao gồm tất cả các dạng điện tử (form of electronics) hỗ trợ việc dạy và việc học.
Dạy trực tuyến là một hình thức dạy học thông qua các thiết bị công nghệ thông tin để đáp ứng một số lượng lớn sinh viên học cùng một lúc.
1.2. Đặc điểm dạy trực tuyến
          - Về sự thuận tiện: Học dựa trên dạy trực tuyến được thực hiện phù hợp với số lượng sinh viên đông. Với người quản trị, dễ dàng quản lý lớp học với số lượng lớn.
          - Về chi phí và sự lựa chọn: Chi phí cho lớp học với số lượng sinh viên đông sẽ giảm so với chia ra nhiều lớp nhỏ. Ngoài ra, số lượng giáo viên đảm nhận môn học cũng giảm xuống.
          - Người học: Tham gia học tập dựa trên dạy trực tuyến đòi hỏi người học phải có khả năng làm việc độc lập với ý thức tự giác cao độ. Bên cạnh đó, cũng cần thể hiện khả năng hợp tác, chia sẻ qua mạng một cách hiệu quả với giảng viên và các thành viên khác. Người học cũng cần phải biết lập kế hoạch phù hợp với bản thân, tự định hướng trong học tập, thực hiện tốt kế hoạch học tập đã đề ra.
          - Về yếu tố công nghệ: Sự hạn chế về kỹ năng công nghệ của người quản lý sẽ làm giảm đáng kể hiệu quả, chất lượng dạy học dựa trên học trực tuyến. Ngoài ra, hạ tầng công nghệ thông tin (mạng internet, băng thông, chi phí...) cũng ảnh hưởng đáng kể tới tiến độ, chất lượng học tập.
1.3. Các ưu điểm của giảng dạy trực tuyến
Thứ nhất, giảm chi phí của xã hội trong việc tiếp cận tri thức nhân loại.
E-learning là một phương pháp hiệu quả và khả thi, tận dụng tiến bộ của phương tiện điện tử, internet để truyền tải các kiến thức và kĩ năng đễn những người học là cá nhân và tổ chức ở bất kì nơi nào trên thế giới tại bất kì thời điểm nào. Thực tế, các khóa học có chi phí chỉ bằng 1/10 hoặc thậm chí thấp hơn, đó là điều giúp họ thu hút được nhiều học viên cho mình hơn.
Thứ hai, tăng mức độ tương tác và hợp tác giữa người dạy và người học. Người học có thể trao đổi với nhau về việc học của mình đơn giản như các bài thảo luận, thực hành, bài tập được giao, phần bài tìm hiểu thực tế. Bên cạnh đó, người học có thể dựa vào mạng internet để có thể làm cho việc học của mình bớt căng thẳng hơn theo hình thức “vừa học vừa chơi”.
Thứ ba, tăng hiệu quả của hoạt động học tập. Hiệu quả ngoài việc đáp ứng cho nhu cầu của người học, công nghệ thông tin giúp cho người học có thể tự định hướng cho việc học của mình qua việc tự lựa chọn dịch vụ, khóa học theo nhu cầu của bản thân.
Và nhờ có không gian “ảo”, lớp học “ảo” mà người học cũng rất linh hoạt cho người học cả về thời gian và không gian tiếp cận – Học bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào...
Tuy nhiên, đi kèm với nó phải có sự đầu tư về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin,truyền thông và đó đang là khó khăn của hầu hết những nước đang phát triển.
2. Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến ở khoa Kinh tế
2.1. Đổi mới phương pháp giảng dạy
Đầu tiên, sinh viên cần hiểu rõ cách dạy của các thầy cô trong giờ dạy trực tuyến bậc cao đẳng, trung cấp. Mặc dù cách dạy ở Việt Nam vẫn còn mang nhiều điểm yếu ít khuyến khích sự năng động của sinh viên như cách dạy đọc chép của một số giảng viên, nhưng xu thế dạy của các thầy cô đang dần thay đổi theo sự phát triển của giáo dục. Thầy cô đóng vai trò là người hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, người đi trước trong ngành nghề truyền đạt lại kiến thức, kinh nghiệm cho người đi sau. Khối lượng kiến thức ở mỗi môn học là không hề nhỏ, bạn có thể dễ dàng thấy rõ điều này qua độ dày của những quyển sách trong chương trình Đại học.
Thời gian lên lớp của thầy cô chủ yếu là giải đáp các thắc mắc và hướng dẫn các tài liệu, các phần nên đọc trong học phần của môn học. Cần chú ý, học ở bậc cao đẳng chủ yếu là tự học, tự tìm tài liệu, nhưng với số lượng tài liệu vô cùng lớn, khó mà sinh viên có thể tự mò mẫm chính xác tài liệu thích hợp cho môn học. Vì vậy, cần có sự hướng dẫn của thầy cô trong việc học của sinh viên.
  2.2. Đổi mới phương pháp học tập
Vì trong giờ học trực tuyến lớp học đông nên việc học nhóm cần phát huy hiệu quả, nghĩa là chúng ta không phải ngồi trên lớp với các thầy cô bộ môn thay phiên nhau dạy, cũng không phải ngồi ở nhà một thầy cô bộ môn nào đó để học mà chỉ có ta với những người bạn.
Học nhóm là một hình thức học hợp tác nâng cao chất lượng của mỗi thành viên nhờ học hỏi từ bạn bè thông qua quá trính trao đổi và chia sẻ kiến thức cùng nhau, do đó có được những kết quả học tập tiến bộ về nhiều mặt. Những ưu điểm của phương pháp học nhóm:
- Góp phần xây dựng tinh thần đồng đội và các mối quan hệ tương hỗ, đồng thời thúc đẩy sự tích cực học tập của cá nhân, tạo sự gắn kết trong một “cộng đồng” bởi trong khi làm việc nhóm, những mâu thuẫn sẽ nảy sinh từ đó yêu cầu phải giải quyết và để giải được cần sự cố gắng của mỗi cá nhân cùng với trí tuệ của cả tập thể.
- Tăng khả năng hòa nhập, có thêm tinh thần học hỏi và biết lắng nghe người khác thông qua phần trình bày của bản thân và sự phản hồi của mọi người xung quanh.
- Tập hợp được những ý kiến sáng tạo của từng cá nhân, mỗi người bổ sung một ý, từ đó sản phẩm của học tập sẽ giàu tính sáng tạo và mang tính tập thể.
- Rèn luyện khả năng thuyết trình trước tập thể, kỹ năng giao tiếp và tính tự giác của mỗi cá nhân, khả năng làm cho người khác hiểu điều mình hiểu - đây là điểm yếu của đa số sinh viên chúng ta hiện nay.
Những kỹ năng được rèn luyện trong khi làm việc nhóm là rất quan trọng cho môi trường làm việc mới sau này, đây sẽ là tiền đề để ta biết cách làm việc trong một môi trường tập thể.
 2.3. Tăng cường hỗ trợ công nghệ trong dạy và học
Ứng dụng miễn phí của Microsoft Teams:
· Chuyển đổi qua dạy và học trên Microsoft Teams
· Tạo và tham gia vào một Team
· Quản lý các thành viên trong Teams.
· Di chuyển, điều hướng trong Teams
· Quản lý và làm việc với Kênh (Channels) trong Teams
· Trao đổi trên Microsoft Teams
· Thông báo ở trên Microsoft Teams
· Chia sẻ và cộng tác với tập tin trên Teams
· Sử dụng các ứng dụng khác trên Teams
· Quản lý ghi chú và các tài nguyên bằng OneNote trên Teams
· Tích hợp Microsoft Form cho khảo sát và kiểm tra trên Teams
· Tạo bài kiểm tra và đánh giá trên Teams
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· Bên cạnh thực hiện việc dạy và học qua cuộc gọi video, Microsoft Teams còn là trung tâm để trao đổi, tương tác, quản lý lớp, giao bài, chấm điểm. Teams tích hợp nhiều tiện ích, tính năng hỗ trợ đắc lực cho việc học mà các công cụ khác không có được.
· Trong chuỗi video dưới đây, Chuyên Trang Microsoft sẽ lần lượt đi qua các hướng dẫn để các thầy cô ứng dụng Teams vào quá trình dạy học.
Tạo và tham gia vào một Team
· Một Team có thể giống như 1 Khoa, 1 Ban hoặc 1 lớp học. Tùy theo cách tổ chức của Trường- Học viện hay giáo viên. Trong Team sẽ có các Kênh (Channels). Kênh có thể là bộ môn, là các lớp trong khóa học.
Quản lý các thành viên trong Teams.
Quản lý các thành viên trong Teams về chính sách, quy định về cách trao đổi trong Teams đó. Quyền hạn của các thành viên trong Teams.
Di chuyển, điều hướng trong Teams
Teams được thiết kế vô cùng dễ dàng giúp thầy cô và học viên dễ dàng nắm bắt, trao đổi và sử dụng Teams.
Quản lý và làm việc với Kênh (Channels) trong Teams
Teams được cá nhân hóa và tùy chỉnh bắt đầu bằng cách tạo các kênh (Channel) trong Team. Kênh là một cách để chia nhóm thành các mô-đun, ý tưởng, chủ đề hoặc danh mục khác nhau.
Nếu Team cho toàn bộ giảng viên của trường thì Channel sẽ cho các cuộc họp, lịch trình, chương trình đào tạo hoặc kế hoạch chiến lược. Nếu bạn đang tạo Team cho một lớp mà bạn dạy, thì kênh được đặt tên theo các đơn vị hoặc chủ đề mà bạn dạy trong chủ đề đó.
Trao đổi trên Microsoft Teams
Trao đổi, tương tác là rất cần thiết trong cuộc sống. Và điều đó càng rõ ràng hơn trong môi trường giáo dục đào tạo. Việc dạy và học sẽ không thể hiệu quả nếu thiếu đi tính tương tác và môi trường mở cho trao đổi hai chiều. Teams đáp ứng rất tốt yêu cầu này.
Thông báo ở trên Microsoft Teams
Chia sẻ và cộng tác với tập tin trên Teams
Có lẽ đây sẽ là lợi thế của Teams so với tất cả giải pháp còn lại. Teams giúp dễ dàng chia sẻ tệp với sinh viên và đồng nghiệp. Mỗi Teams (và mọi kênh trong Team) có thưmục tệp riêng để chia sẻ tệp với các thành viên của Team.
Nếu tệp được chia sẻ là các văn bản Word, Excel hoặc PowerPoint. Đồng nghiệp hoặc sinh viên có thể xem, chỉnh sửa và cộng tác trực tiếp trên các tệp ngay trong Team. Họ thậm chí có thể thấy những thay đổi của nhau trong thời gian thực.
Sử dụng các ứng dụng khác trên Teams
Microsoft Teams cho Giáo dục là trung tâm cho tất cả các công việc với giảng viên và sinh viên. Các công cụ thiết yếu, như Hội thoại, Tệp và Sổ tay OneNote, được tích hợp sẵn cho mọi Teams. Cá nhân hóa Teams bằng các công cụ và tài nguyên bổ sung.
Teams tích hợp sẵn các văn bản, bản trình bày PowerPoint, bảng tính Excel, trang web, Flipgrids, biểu mẫu.. Và nhiều hơn nữa, tất cả có thể được thêm dưới dạng tab. Giúp bạn cá nhân hóa Teams và hợp lý hóa luồng công việc của Team.
Quản lý ghi chú và các tài nguyên bằng OneNote trên Teams
Tích hợp Microsoft Form cho khảo sát và kiểm tra trên Teams
Tạo bài kiểm tra và đánh giá trên Teams
Teams cung cấp hiệu quả của việc tạo, theo dõi và xem xét các bài tập trực tiếp trong Class Team. Trong tab Bài tập (Assignments), tạo một bài tập, đính kèm các tệp liên quan và đăng phiếu đánh giá sinh viên. Khi sinh viên gửi bài tập, bạn xem xét, cung cấp phản hồi để cải thiện và chấm điểm.
Tất cả mọi thứ được lưu trữ trong trung tâm kỹ thuật số. Học sinh sẽ không còn bị mất bài tập. Giáo viên được giải phóng mình khỏi những giấy tờ, tài liệu để lên lớp. Với Teams, giáo viên có thể quản lý tất cả các khía cạnh các khóa học tại một địa điểm.
Tóm lại, Microsoft Teams thực sự là giải pháp tuyệt vời cho việc dạy và học trực tuyến.       
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
”Giải pháp đào tạo trực tuyến Smart E-learning”. Truy cập từ http://thienan.vn/chitiet/san-pham/giai-phap-dao-tao-truc-tuyen-elearning. 
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Th.S. Phạm Quỳnh Như
Khoa Kinh tế
Theo thống kê của UNESCO, tháng 5/2020, dịch Covid-19 ảnh hưởng đến 1,2 tỷ người học ở 156 quốc gia. Chính sách giãn cách xã hội làm bùng nổ giáo dục trực tuyến trên thế giới với các hình thức học khác nhau. Các công nghệ hỗ trợ học online như các phần mềm học trực tuyến, các lớp học ảo, các ứng dụng di động, các công cụ họp trực tuyến được ứng dụng mạnh mẽ1.
Ở Việt Nam, trong giai đoạn cách ly xã hội vì dịch Covid -19, các trường học triển khai nhiều hình thức học khác nhau như: ghi bài giảng bằng video và phát sóng lại trên các kênh truyền hình hay trên các website của sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương. Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng các công cụ họp và học trực tuyến như: Zoom, MS Teams, sử dụng các kênh giao tiếp như Zalo; các ứng dụng lưu trữ tệp dữ liệu như Google Docs và các ứng dụng ra bài tập để giao bài tập về nhà cho học sinh và sinh viên. Sự đổi mới này ghi nhận nỗ lực của ngành Giáo dục trong việc bảo đảm kế hoạch năm học 2019-2020. Trong bối cảnh đó, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. đã triển khai giảng dạy online ở tất cả các lớp trong tất cả các ngành học. Do đó việc nâng cao chất lượng giảng dạy online cần được xem xét và đánh giá. 
1. Bản chất dạy online
1.1. Khái niệm dạy online
Theo nghĩa rộng, dạy online là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông.
Theo quan điểm hiện đại, dạy onlien là sự phân phát các nội dung học sử dụng các công cụ điện tử hiện đại như máy tính, mạng vệ tinh, mạng Internet, Intranet,… trong đó nội dung học có thể thu được từ các website, đĩa CD, băng video, audio,… thông qua một máy tính hay tivi, người dạy và người học có thể giao tiếp với nhau qua mạng dưới các hình thức như: thư điện tử (e-mail), thảo luận trực tuyến (chat), diễn đàn (forum), hội thảo, video…
1.2. Đặc điểm dạy online
1.2.1. Sự thuận tiện: Học dựa trên dạy online được thực hiện phù hợp với số lượng sinh viên đông. Với người quản trị, dễ dàng quản lý lớp học với số lượng lớn
1.2.2. Về chi phí: Chi phí cho lớp học với số lượng sinh viên đông sẽ giảm so với việc chia ra nhiều lớp nhỏ. Bên cạnh đó số lượng giảng viên đảm nhận môn học cũng giảm xuống.
1.2.3. Người học: Người học có thể học bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào, bên cạnh đó đòi hỏi người học phải có khả năng làm việc độc lập với ý thức tự giác cao, đồng thời biết tương tác với giảng viên để bài học thêm sinh động và tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích hơn.
1.2.4. Đối với công nghệ: Chất lượng dạy học phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố công nghệ, đường truyền mạng, phần mềm,,.. nếu trong lúc giảng dạy bị mất kết nối nhiều lần sẽ làm cho sinh viên và cả giảng viên rất chán nản. Dễ gây tình trạng bỏ học mà chỉ đăng nhập để điểm danh.
2. Thực trạng dạy online tại khoa Kinh tế Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
2.1. Số lượng môn học được đưa vào dạy online tại Khoa Kinh tế
Số lượng học phần được rải đều ở các năm học, tất cả các ngành học nhưng chủ yếu vẫn là sinh viên năm nhất và năm thứ hai vì các môn chuyên ngành hầu hết là thực hành nên cần được dạy offline.
Danh mục các học phần được dạy online
	STT
	Tên học phần
	Hình thức giảng dạy
	Sinh viên năm thứ

	1
	Marketing căn bản
	online
	1

	2
	Kinh tế vi mô
	online
	1

	3
	Soạn thảo văn bản
	online
	1

	4
	Nguyên lý kế toán
	online
	1

	5
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	online
	2

	6
	Luật kinh tế
	online
	1

	7
	Quản trị dự án
	online
	2

	8
	Kế toán quản trị
	online
	2

	9
	Quản trị văn phòng
	online
	2

	10
	Quản trị xuất nhập khẩu
	online
	2

	….
	
	
	



2.2. Đội ngũ giảng viên
Tất cả các giảng viên khoa Kinh tế đều có thể tham gia giảng dạy online, hầu hết các giảng viên khoa Kinh tế đều có chứng chỉ tin học IC3 và luôn tìm hiểu công nghệ để bổ trợ cho việc giảng dạy
2.3. Số lượng sinh viên
Hầu hết các môn học của Khoa Kinh tế phụ trách đều học theo học phần theo lớp đã phân như dạy offline nên việc quản lý sinh viên cũng thuận lợi hơn là khi ghép các lớp lại với nhau, số lượng sinh viên học từ 20-60 sinh viên cho mỗi học phần.
2.4. Những hạn chế 
· Thực hiện kiểm tra đánh giá khó hơn là khi học offline
· Mức độ tập trung của sinh viên giảm hẳn do khi mở máy học có nhiều tác động xung quanh, do học ở quán, vừa đi làm thêm vừa mở máy học, bên cạnh điện thoại có các trang mạng xã hội nên sinh viên sẽ tranh thủ vào xem hoặc nhắn tin cho bạn bè,…
· Mức độ tương tác giữa sinh viên và giảng viên giảm, vì chỉ có những sinh viên có ý thức học tập tốt mới tham gia tương tác.
· Sinh viên không thích học online nên cứ muốn học offline
2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy online
2.5.1. Giảng viên
Là người soạn bài và bài giảng cần được triển khai theo một kịch bản được chuẩn bị chu đáo với việc kết hợp hoạt động vui chơi với phương pháp giáo dục để cuốn người học vào dòng thời gian của khóa học. Đồng thời cũng tăng tính tương tác giữa các thành viên trong lớp
2.5.2. Sinh viên
Khả năng tự học của sinh viên quyết định 80% hiệu quả của bài giảng, sinh viên về nhà đọc và làm bài trước khi đến lớp đồng thời nếu giảng viên giảng bài phần nào chưa hiểu có ngay công cụ google tra cứu để hiểu rõ hơn và sâu hơn.
2.5.3. Cấu trúc và cách thiết kế kịch bản đối với bài giảng
Để một giờ giảng dạy trực tuyến có hiệu quả, việc thiết kế nội dung bài giảng phải có nhiều sự thay đổi, đồng thời là cách kết hợp đa dạng và hợp lý các phương pháp giảng dạy như: trình chiếu văn bản, đồ họa, video, trò chơi học thuật trực tuyến, trắc nghiệm khách quan, bài tập ngắn, động não…” 
2.5.4. Hình thức tổ chức kiểm tra đánh giá
Giảng viên phải có hình thức tổ chức kiểm tra đánh giá hợp lý và đảm bảo tính công bằng giữa các sinh viên mới tạo động lực tích cực cho người học,tránh hiện tượng copy bài nhau.
2.5.5. Phương tiện kỹ thuật dạy học
2.5.6. Công nghệ hỗ trợ trong giảng dạy
3. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy online
3.1. Đối với giảng viên
Đổi mới phương pháp giảng dạy: Thầy cô đóng vai trò là người hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn sinh viên cách tìm tài liệu , bài giảng phải phối hợp nhiều phương pháp dạy học tích cực hóa người học, có kèm trò chơi trên các ứng dụng như Kahoot, Quizizz, Mentimeter, Padlet, Nearpod
Đổi mới phương pháp đánh giá sinh viên bằng cách sử dụng các ứng dụng thi, kiểm tra online như Google Forms, test365.vn, myaloha.vn, …
3.2. Đối với sinh viên
Nâng cao ý thức tự giác học tập, học online là phải tập trung học với các công cụ hỗ trợ kèm theo như điện thoại bất kỳ vấn đề GV hỏi cũng có thể tra cứu  (học offline có khi GV không cho sử dụng điện thoại vì sinh viên hay sử dụng điện thoại để nhắn tin với bạn bè hoặc lướt facebook)
Tăng cường khả năng làm việc nhóm để tập hợp được những ý kiến sáng tạo, lấy ý tưởng từ số đông, có thêm tinh thần học hỏi và biết lắng nghe người khác đồng thời tăng khả năng thuyết trình của sinh viên
3.3. Đối với lãnh đạo Khoa
Chọn môn học dạy online cho phù hợp 
Sắp xếp lịch phù hợp: cùng 1 giáo viên nếu dạy 2 môn liên tiếp nhau mà xếp môn này dạy online, môn kia dạy offline thì không phù hợp với thực tiễn. 
3.4. Đối với Nhà trường
Tạo điều kiện để giảng viên sử dụng ứng dụng miễn phí của Google
Nâng cao chất lượng khảo thí, kiểm tra đánh giá sinh viên: giám thị chuyên tâm việc coi thi, mỗi sinh viên ngồi 1 bàn, mỗi lần thi tối thiểu là 2 đề. Đa dạng hình thức kiểm tra: tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp,… 
Sử dụng đường truyền ổn định để không làm gián đoạn tiết học.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Phạm Thị Bình, Nâng cao chất lượng dạy học phần Lý luận dạy học bộ môn Giáo dục công dân cho sinh viên ngành Giáo dục chính trị theo hệ thống tín chỉ ở trường Đại học Vinh, Đề tài NCKH cấp trường năm 2014, trường Đại học Vinh.
http://khoakinhte.vinhuni.edu.vn/


[bookmark: _Toc67654749][bookmark: _Toc67654897][bookmark: _Toc67655936]GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN
Th.S. Lữ Xuân Trang
Khoa Kinh tế
[bookmark: _Toc67654750][bookmark: _Toc67654898][bookmark: _Toc67655221][bookmark: _Toc67655937]1. Đặt vấn đề
Tháng 6/2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó giáo dục đào tạo là một trong tám lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong triển khai thực hiện. Do đó, chuyển đổi số được nằm trong kế hoạch của nhiều trường cao đẳng, đại học, nhưng chỉ khi dịch COVID-19 xảy ra, đào tạo trực tuyến mới thực sự được triển khai mạnh mẽ, và trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM cũng không phải là ngoại lệ. Khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trường đã kịp thời điều chỉnh phương thức giảng dạy từ trực tiếp sang trực tuyến. Đây được xem là giải pháp hữu hiệu trong thời điểm này để đảm bảo an toàn cho giảng viên và sinh viên. Nhưng để có được những giờ học online chất lượng và thực sự hiệu quả, cần nỗ lực rất lớn của cả thầy và trò. Đây cũng chính là lý do mà tác giả đã chọn đề tài “ Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến” nhằm mang đến khía cạnh tích cực để tiến trình đào tạo trực tuyến từ kế hoạch trở thành hiện thực nhanh hơn.
2. Nội dung 
2.1. Các hình thức tổ chức dạy học trực tuyến
Thứ nhất, dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp. Theo đó, giảng viên có thể cung cấp tài liệu, giao nhiệm vụ và hướng dẫn sinh viên tự học, chuẩn bị cho các hoạt động dạy học trực tiếp.
Thứ hai, dạy học trực tuyến thay thế một phần quá trình dạy học trực tiếp. Theo đó, giảng viên giao cho sinh viên một số nội dung tự học ở nhà, sau đó sẽ học trực tiếp ở trường để tăng thời gian luyện tập, thực hành, trải nghiệm làm việc nhóm, thảo luận cho sinh viên
Thứ ba, dạy học trực tuyến thay thế hoàn toàn quá trình dạy học trực tiếp. Theo đó, các hoạt động của tiến trình dạy học được tổ chức thực hiện hoàn toàn thông qua môi trường Internet.
2.2. Thuận lợi và khó khăn trong quá trình dạy học trực tuyến
2.2.1. Thuận lợi
Thứ nhất, khoa học công nghệ phát triển đã mở ra một thế giới hoàn toàn mới, sinh viên có thể truy cập vào tất cả các loại tài liệu và bài học thông qua máy tính. Việc học trực tuyến hiện tại đang dần trở thành một cách học phổ biến đối với sinh viên.
Thứ hai, việc học trực tuyến mang lại các giá trị như tiết kiệm, giảm thiểu thời gian đi lại, có thể học tập mọi lúc mọi nơi, tăng tính tự học của sinh viên. 
Thứ ba, lợi thế của dạy trực tuyến là lưu lại bài giảng sinh động rất hiệu quả. Sinh viên có thể nghe nhiều lần để lĩnh hội được kiến thức. Do đó đòi hỏi phải có một hệ thống bài giảng hoàn hảo, kiểm định tốt và đa dạng.
Thứ tư, sinh viên có thể lựa chọn bài giảng hay, bài giảng sinh động trong kho học liệu để lĩnh hội kiến thức.
2.2.2. Khó khăn
Dù có những giải pháp tối ưu, nhưng dạy học trực tuyến có những khó khăn nhất định như sau:
Thứ nhất, thầy và trò ít được tương tác trực tiếp, thầy chỉ nhìn thấy sinh viên qua màn hình, rất khó biết sinh viên có hiểu bài hay không.
Thứ hai, chất lượng tiết học phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đường truyền mạng, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin của giảng viên. Những tuần đầu cả thầy và trò đều loạng choạng vì chưa quen với phương thức dạy-học kiểu mới. 
Thứ ba, dạy học trực tuyến cũng khó tiếp cận với tất cả đối tượng sinh viên, vì còn nhiều sinh viên khó khăn, không có thiết bị công nghệ để phục vụ học trực tuyến.
Thứ tư, Phương pháp phá băng trong các tiết dạy học trực tuyến cũng là một thách thức rất lớn đối với giảng viên. Điều đó đòi hỏi giảng viên phải thích nghi với các loại phần mềm, nghĩ cách để sao cho bài giảng không buồn chán, lôi cuốn sinh viên tham gia vào bài học, làm tăng khối lượng công việc cũng như áp lực cho giảng viên.

Thứ năm, học trực tuyến qua mạng làm giảm khả năng truyền đạt của giảng viên đến sinh viên. Đồng thời, sinh viên không có nhiều cơ hội học hỏi trao đổi thông tin với bạn bè Thứ sáu, các vấn đề liên quan đến an ninh mạng cũng như các vấn đề về sở hữu trí tuệ.
2.3. Giải pháp
Thực tế cho thấy dạy học trực tuyến có hai mặt. Nếu giảng viên chỉ coi là kênh truyền bài giảng trực tiếp cho sinh viên thì sẽ không mấy hiệu quả, nhưng nếu biết khai thác kết hợp giữa bài giảng trực tiếp và hệ thống bài đánh giá trực tuyến, giải quyết vấn đề trực tuyến thì sẽ mang lại hiệu quả cao. Dạy trực tuyến có cách thức riêng nhưng nếu thờ ơ, cho xong thì không đem lại kết quả.  Bởi dạy học trực tuyến không phải bê y nguyên bài giảng trực tiếp rồi bắt sinh viên nghe qua cái máy tính hay điện thoại thông minh mà là một chuỗi rất  nhiều hoạt động. Những hoạt động đó bao gồm:
- Hướng dẫn, tổ chức cho sinh viên tự nghiên cứu bài học, tài liệu, làm bài tập trước và sau tiết học trực tuyến. 
- Trong tiết dạy trực tuyến, giảng viên cần ứng dụng nhiều phương pháp nhằm tăng cường tương tác, tổ chức cho sinh viên thực hiện các hoạt động học tập cá nhân hoặc hoạt động theo nhóm
Do đó, để việc dạy trực tuyến đạt kết quả tốt, tác giả đề xuất các bước thực hiện như sau:
2.3.1. Bước 1: Công tác chuẩn bị trước tiết dạy học trực tuyến
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- Giảng viên cung cấp các nội dung đã được soạn sẵn và đăng tải tài liệu, bài giảng trực tuyến trên phần mềm, cài đặt thời gian nộp bài cho sinh viên. Hoặc làm web riêng để chủ động tạo nội dung, sắp xếp thời gian cho từng khóa học
- Giảng viên thực hiện ghi hình bài giảng trực tuyến (phần lý thuyết của môn học) và tải lên phần mềm của trường để sinh viên học. Khi đó, giảng viên cần phải tạo phòng học tương tác đa chiều tạo cảm giác như đang ngồi trong lớp học trực tiếp
- Sinh viên phải học những bài học này và thực hiện các bài kiểm tra theo yêu cầu. Nếu sinh viên thực hiện bài tập đạt thì mới được tham gia tiếp trong lớp học trực tuyến
2.3.2. Bước 2: Trong tiết học trực tuyến
Đầu tiên phải có phần mềm dạy học, đường truyền mạng tốt cho cả hai phía giảng viên và sinh viên. Đặc biệt, việc chuẩn bị bài và kỹ năng của giáo viên đóng vai trò quan trọng để tạo nên những giờ học trực tuyến hiệu quả. Thầy cô phải có kỹ năng quản lý giờ dạy trên không gian mạng, như điểm danh sinh viên trước khi bắt đầu tiết dạy, tạo một số trò chơi để khởi động, tạo hứng thú học tập cho sinh viên.
- Trong những lớp học trực tiếp, sinh viên có nhiều dụng cụ học tập, nhiều thứ để xem và tiếp xúc hơn: có bảng, máy chiếu, thiết bị và hơn thế nữa. Do đó, trong tiết dạy trực tuyến, giảng viên cần chia sẻ các bảng câu hỏi, hình ảnh, minh họa, video và âm thanh, xen kẽ nhiều thứ khác sẽ làm sinh viên bận rộn và khơi dậy động lực học tập giống như đang ngồi trong lớp học trực tiếp.
- Một thách thức khác trong việc giảng dạy trực tuyến là ngay cả khi sử dụng camera, sinh viên cũng khó mà nhìn thấy giảng viên một cách rõ ràng. Sinh viên bị phân tâm và có thể ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình học tập. Do đó, giảng viên cần quan tâm đến việc lấy giọng nói làm công cụ chính. Thay đổi giọng điệu, ngữ điệu,âm lượng trong suốt bài học
- Sinh viên thường tiếp thu nhanh bài học thông qua các bài thực hành, bài tập và các hoạt động trong quá trình học tập. Vì vậy, giảng viên nên sử dụng nhiều bài tập trong mỗi bài học, đặt câu hỏi cũng là cách giữ không khí sôi nổi trong lớp học và khuyến khích kỹ năng tư duy phản biện của sinh viên. Điểm quan trọng của các bài học trực tuyến là giữ sinh viên luôn bận rộn thì  họ sẽ không có thời gian để phân tâm.
- Lập kế hoạch, kịch bản là điều quan trọng. Giảng viên phải biết trước những gì sẽ làm trong mỗi bài học để chuẩn bị chu đáo
- Sử dụng các công cụ hỗ trợ trong quá trình dạy học trực tuyến như
+ Công cụ chia sẻ file bài tập, tạo group chat
· Zalo
· Google Classroom
· Facebook
+ Công cụ tổ chức game
· Vòng xoay may mắn: https://wheelofnames.com/
· Quay số ngẫu nhiên: https://random.com.vn/
· Game bóc lì xì, mở quà: https://app.woay.vn/
· Đuổi hình bắt chữ: Power Point
+ Công cụ cho kiểm tra trắc nghiệm:
· Google Form
· quizizz
· Kahoot
· Làm slide, khảo sát online, cho sinh viên đặt câu hỏi: https://www.mentimeter.com/
2.3.3. Bước 3: Sau tiết dạy trực tuyến
Trong tiết học trực tuyến, bên cạnh việc giới thiệu bài giảng, giảng viên cần giới thiệu cho sinh viên những loại tài liệu tham khảo cần thiết, giới thiệu nguồn tìm kiếm, hướng dẫn cách tiếp cận, khai thác thông tin từ tài liệu. Nhờ đó, sinh viên sẽ thực hiện bài tập, tìm kiếm và khai tác tài liệu theo sự hướng dẫn của giảng viên. Sau đó giảng viên sẽ kiểm tra, đánh giá việc học của sinh viên để sinh viên rút kinh nghiệm. 
2.3.4. Bước 4: Tổ chức các kỳ thi kiểm tra và đánh giá năng lực
Để tổ chức thi kiểm tra, đánh giá năng lực sau khi kết thúc môn học trực tuyến, giảng viên có thể sắp xếp cho sinh viên nhiều sự lựa chọn như:
- Lấy bài thi trực tiếp trên ứng dụng ProctorU và thực hiện bài thi. Ứng dụng ProctorU là một ứng dụng gác thi online, giám sát thí sinh. Nó yêu cầu một người ngồi trực tuyến theo dõi màn hình của các thí sinh đang thi, đảm bảo họ không mở bất kỳ website hay bài giảng nào, không có ai hỗ trợ. Nếu sinh viên chọn hình thức thi này có thể tự trả phí hoặc nhà trường hỗ trợ
- Sinh viên có thể thi tại trường giống như hình thức học truyền thống trước đây
3. Kết Luận
Sự khác nhau giữa đào tạo truyền thống và hình thức học trực tuyến nên đã có những  ý kiến trái chiều. Vì vậy, nên hay không nên học trực tuyến đó là do suy nghĩ và cách tiếp nhận thông tin kiến thức của từng người. Tuy nhiên, không thể nào phủ nhận được hình thức đào tạo trực tuyến đang là một sự lựa chọn tuyệt vời dành cho sinh viên trong thời kỳ kinh tế suy thoái như hiện nay.
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Việc sử dụng các phần mềm trong công việc và dạy học trực tuyến là xu thế của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, đã được áp dụng trong nhiều trường học từ nhiều năm trở lại đây. Đặc biệt,  trong giai đoạn hiện nay, cả thế giới và Việt Nam đang triển khai các biện pháp quyết liệt để chống dịch Covid-19 như cách ly toàn xã hội và các trường học đều phải đóng cửa thì việc dạy học trực tuyến là giải pháp tình thế cấp thiết cho các trường học để thầy trò hoàn thành nhiệm vụ năm học.
Trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM cùng bắt nhịp với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 trong quản lý nhà trường  cũng như trong công tác giảng dạy. Trong thời gian qua, nhà trường đã xây dựng và hoàn thiện quy trình dạy học trực tuyến. Bao gồm trang bị về cơ sở vật chất như máy tính, camera, micro và đường truyền inernet. Tổ chức các buổi tập huấn, chuyển phát tài liệu cho giáo viên và sinh viên cùng tìm hiểu về phần mềm Zoom. Trong các buổi học đều có nhân viên kỹ thuật hỗ trợ giáo viên và sinh viên khi gặp các sự cố về đường truyền hay kỹ thuật sử dụng. Tất cả những điều đó, bước đầu đã tạo thành công trong công tác giảng dạy trực tuyến của trường. Tuy nhiên, việc học trực tuyến luôn tồn tại song song những ưu và nhược điểm.
1. Về ưu điểm
Đây là phần mềm miễn phí, ai cũng có thể tải về cài đặt trên máy tính hay điện thoại, chỉ cần có tài khoản là có thể tương tác với những người khác nhờ video, micro hay chat được tích hợp sẵn.
Số lượng thành viên tham gia nhóm không hạn chế và thao tác sử dụng rất đơn giản dễ hiểu. 
Tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại cho sinh viên. Đây cũng là một sự  lựa cho người học. Với hình thức học trực tuyến, sau giờ làm việc, người học có thể mở máy tính, điện thoại để học, không cần phải di chuyển từ Công ty qua trường học.
Phù hợp với các khóa đào tạo từ xa. Đây là một trong những nguồn sinh viên trong tương lai, nếu nhà trường phát triển hình thức dạy và học trực tuyến hiệu quả.
2. Về hạn chế
Khi sử dụng phần mềm dạy học trực tuyến thì quan trọng nhất là đường truyền internet. Mặc dù, nhà trường đã trang bị  cơ sở hạ tầng viễn thông và các tiện ích công nghệ thông tin tại các phòng học Zoom rất tốt nhưng do đường truyền của sinh viên không ổn định nên  một số sinh viên  không đăng nhập vào học được, hoặc đang học bị thoát ra hoặc bị gián đoạn, chất lượng hình ảnh âm thanh rất kém.
Ngoài ra,  một số sinh viên chưa tự chủ về thiết bị nên sinh viên nhiều khi không online đúng giờ để theo dõi đầy đủ tiết học.
Một số sinh viên vào phòng thư viện để học online nhưng ko sử dụng tai nghe gây ồn ào và mất tập trung đối với các sinh viên khác.
Hạn chế lớn nhất của công cụ online là giáo viên không thể quản lý, đốc thúc trực tiếp sinh viên tham gia các hoạt động học tập như ở trên lớp
3. Từ những ưu điểm và hạn chế của việc dạy học trực tuyến. Tác giả đề xuất một số  giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến
Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học như máy tính trình chiếu, viết bảng điện tử, âm thanh, hình ảnh để tương tác trong quá trình dạy học
Đối với các lớp học tại các trung tâm thì ngoài các cơ sở vật chất trên thì cần có camera của lớp học để giáo viên có thể quan sát và tương tác với sinh viên.
Nâng cấp đường truyền internet. Tuy nhiên việc này cũng rất hạn chế vì tùy thuộc vào điều kiện mỗi gia đình, mỗi người học và  số người sử dụng trong một thời gian nhất định cũng ảnh hưởng đến chất lượng đường truyền internet.
Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả và tâm lí của người học online đó chính là môi trường xung quanh. Sinh viên sẽ khó có thể tập trung và ghi nhớ nếu môi trường xung quanh có quá nhiều tiếng ồn. Do vậy, Giáo viên nhắc nhở sinh viên nên  tìm một không gian yên tĩnh nhất trước khi bắt đầu vào buổi học của mình.
Giáo viên  cần có sự chuẩn bị chu đáo bài giảng, đăng nhập vào lớp học trước giờ học 5-10 phút trước khi giờ học bắt đầu. 
Trong tiết học, giáo viên có thể  kèm các hình ảnh sinh động hoặc trò chơi trực tuyến để củng cố kiến thức liên quan đến môn học, làm mới phương pháp dạy, để tạo nên không khí vui vẻ, hài hước cho lớp học online. 
Giáo viên  cần đặt ra các quy định riêng trong quá trình dạy và học để đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả . 
Tạo ra các cuộc thảo luận nhóm online để HS tự tương tác với nhau ngoài lớp học… Giáo viên thu thập địa chỉ email và số điện thoại liên lạc của tất cả sinh viên trong lớp học để lập  group . Qua đó,  để sinh viên có thể trao đổi bài hoặc khi các sinh viên gặp sự cố về kỹ thuật trong quá trình học, giáo viên có thể hỗ trợ kịp thời để sinh viên có thể tham gia buổi học tốt nhất.
Nên ghi hình tiết học và gửi cho sinh viên để sinh viên có thể xem lại nội dung bài học nếu cần.
4. Kết luận
Học trực tuyến không phải là cách học dễ dàng, mà là cách học thuận tiện. Để đạt kết quả cao, sinh viên cần dành đủ thời gian, tham gia khóa học đều đặn, học tập trung và nghiêm túc, giống như tham gia khóa học thông thường. Giáo viên  cần dành thời gian tương tác với học sinh mọi lúc, mọi nơi thông qua nhóm group để điều chỉnh phụ hợp với tiếp thu của sinh viên.
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Ngày 24 tháng 02 năm 2021, Nhà trường đã thông qua quyết định số 138/QĐ-LTT-TC nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động trong năm 2021 và những năm tiếp theo, theo đó: “Nhà trường cần phát triển theo hướng bảo đảm chất lượng đào tạo, xây dựng văn hóa nhà trường, đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng các điều kiện của hệ thống quản lý chất lượng, xây dựng Nhà trường thông minh, để có đủ khả năng thực hiện tốt vai trò cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.”. 
1. Đặt vấn đề
Trên cơ sở đánh giá thực trạng và xác định kế hoạch chiến lược phát triển trường giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, nhà trường đã xác định rõ các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó, có chương trình hành động liên quan đến “Công tác xây dựng, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật; xây dựng Nhà trường thông minh” với một số nội dung đáng chú ý sau đây:
· Ba mục tiêu phải đạt là: (i) Xây dựng kho tư liệu điện tử và hệ thống phần mềm quản lý kho dữ liệu; (ii) Tập trung phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật tiên tiến, hiện đại đáp ứng yêu cầu Nhà trường thông minh; (iii) Xây dựng và phát triển các ứng dụng nhằm thực hiện công tác quản lý, giảng dạy theo định hướng dạy học số.
· Một chỉ tiêu liên quan đến xây dựng và phát triển đội ngũ nguồn nhân lực công nghệ thông tin, đội ngũ trung tâm dạy học số, Trung tâm điều hành và quản lý dữ liệu đủ năng lực về đội ngũ cũng như trình độ chuyên môn đáp ứng tốt cho việc triển khai, vận hành, hỗ trợ người dùng cuối (giảng viên và sinh viên), phát triển các ứng dụng mới nhằm đáp ứng cho hoạt động quản lý, đào tạo và theo định hướng phát triển dạy học số của Nhà trường.
· Một số nhiệm vụ, giải pháp phải thực hiện là: (i) Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin – truyền thông băng thông rộng, hệ thống cơ sở dữ liệu lớn (big data) đồng bộ, từng bước hoàn thiện và phát triển các module ứng dụng trong thống kê, phân tích, đánh giá dữ liệu phục vụ công tác quản trị - quản lý, cải tiến chất lượng đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng dựa trên dữ liệu đã được phân tích, đánh giá đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của các đơn vị trong trường; (ii) Từng bước triển khai cơ sở hạ tầng kết nối (các trang thiết bị công nghệ thông tin, phòng thí nghiệm hiện đại) đáp ứng nhu cầu sử dụng, nghiên cứu và học tập ứng dụng online/ mobile learning.
Như vậy, định hướng xây dựng “Nhà trường thông minh gắn liền với hoạt động dạy học số” đã trở thành công tác mang tính chiến lược phát triển của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay. Đây là định hướng đúng đắn và là cơ sở để nhà trường tận dụng các cơ hội hợp tác, nâng cao chất lượng đào tạo và thương hiệu của trường cả trong và ngoài nước.
2. Nội dung  
Trong giai đoạn dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Nhà trường đã 
tổ chức thí điểm dạy học trực tuyến đối với một số môn học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên tại nhà. Đánh giá về quá trình dạy học trực tuyến còn nhiều hạn chế nên nhà trường đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến” nhằm nghiên cứu những vấn đề hạn chế cũng như tiếp thu các ý kiến và giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến trong tình hình hiện nay. 
Với mục đích và ý nghĩa quan trọng của hội nghị nêu trên, tôi xin phân tích một số thực trạng từ thực tế công tác dạy học trực tuyến của mình tại khoa Kinh tế nhằm chỉ ra biện pháp khắc phục hạn chế trước mắt cũng như đề xuất giải pháp giúp nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến một cách thiết thực nhất.
Trong học kỳ này, tôi được khoa phân công giảng dạy 3 lớp trực tuyến:
· Môn Kinh tế vi mô: là môn lý thuyết (45 tiết) dạy hai lớp. Một lớp liên thông cao đẳng buổi tối (20C2-QTD1) và một lớp theo mô hình liên kết đào tạo giữa nhà trường với Trung tâm GDTX Tân Uyên, Bình Dương (20T3-KTD1TU);
· Môn Quản trị tài nguyên nhân sự: là môn tích hợp (75 tiết) dạy một lớp liên thông cao đẳng buổi tối (19C2-QTD1).
Trong quá trình dạy học trực tuyến, tôi thấy có phát sinh một số vấn đề sau:
· Về cơ sở dạy học, một số phòng dạy tập trung tại dãy E2.2-04 chưa được cách âm tốt nên tiếng nói của các giảng viên bị vang, gây ảnh hưởng đến việc nghe giảng của sinh viên các lớp.
· Về đường truyền âm thanh, một số sự cố vẫn hay xảy ra như sinh viên và giảng viên mất kết nối âm thanh với nhau (lúc đầu giờ hoặc trong quá trình dạy học)
· Về cách hiển thị màn hình camera của sinh viên thông qua web trường, giảng viên muốn quan sát sinh viên nào phải trực tiếp chọn theo dõi sinh viên đó chứ màn hình không hiển thị nhiều sinh viên một lúc. Trong khi đó, ứng dụng Zoom thông thường cho phép quan sát nhiều sinh viên một lúc sẽ giúp giảng viên dễ dàng theo dõi việc học của từng sinh viên hơn.
· Về quá trình dạy học, sinh viên các lớp học tại nhà thường mất đường truyền đột ngột nên không thể nắm bài và theo sát nội dung giảng của giảng viên. Đối với sinh viên lớp liên kết với Trung tâm GDTX, mặc dù sinh viên học tập trung tại lớp nhưng đường truyền rất kém, nội dung trình chiếu không hiển thị trên màn chiếu cũng như âm thanh lúc được lúc mất, gây ảnh hưởng đến quá trình giảng dạy. 
Tôi nhận thấy vấn đề “cơ sở dạy học” không thể nâng cấp ngay một sớm một chiều và vấn đề “đường truyền kỹ thuật” cần giải pháp mang tính đồng bộ, mất nhiều thời gian và nỗ lực của nhiều bên (không riêng nhà trường). Do đó, tôi đề xuất một biện pháp mà giảng viên có thể chủ động xử lý như một cách khắc phục những vấn đề đã nêu. Nội dung biện pháp cụ thể như sau:
· Tạo file “bài giảng mẫu” cho từng nội dung kiến thức (với độ dài khoảng 10-15 phút) để sinh viên có thể xem bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong khoảng thời gian trình chiếu clip ghi hình sẵn, giảng viên có thể theo dõi và đánh giá việc học của từng sinh viên. Đồng thời, giảng viên có thể tạm ngưng clip bất cứ lúc nào để kết hợp sử dụng một số phương pháp giảng giải nhằm đạt mục tiêu kiến thức như hỏi - đáp, nêu ý kiến ghi bảng (thông qua file word riêng để dễ chia sẻ màn hình chung),… Để đảm bảo vai trò của giảng viên trong quá trình dạy học trực tuyến, ta có thể thiết kế một số tình huống giúp sinh viên ôn tập lại nội dung kiến thức đã học thông qua clip ghi hình sẵn. Việc tổ chức ôn tập kiểm tra trắc nghiệm thông qua một số ứng dụng khác có lẽ không hiệu quả bởi mất nhiều thời gian và khả năng kết nối với mọi sinh viên là không đảm bảo.  
· Việc ghi hình, ghi âm và tạo file “bài giảng mẫu” có thể thực hiện dễ dàng thông qua ứng dụng Zoom. Thời lượng tạo file “bài giảng mẫu” tối đa là 1 tiết học (45 phút) đảm bảo 1 nội dung kiến thức trong môn học. Giảng viên có thể ghi hình, ghi âm nhiều lần cho nhiều nội dung kiến thức khác nhau. Giảng viên cũng có thể cắt bớt phân đoạn và lồng ghép một phân đoạn khác trên file “bài giảng mẫu” thông qua phần mềm hỗ trợ nếu có điều kiện và khả năng hơn.
· Vì quá trình dạy và học được thực hiện thông qua file “bài giảng mẫu” nên giảng viên được chủ động hơn trong khâu theo dõi và đánh giá việc học của sinh viên. Việc chọn từng sinh viên để theo dõi màn hình cũng như nhắc nhở sinh viên (kể cả bằng khung trò chuyện) hoàn toàn độc lập với quá trình giảng dạy của giảng viên và sinh viên.
· Sinh viên có thể tải file “bài giảng mẫu” về máy tính (hoặc điện thoại cá nhân) trước. Việc theo dõi bài giảng sẽ không còn phụ thuộc vào đường truyền nữa. Chất lượng âm thanh trong “bài giảng mẫu” cũng được đảm bảo. Khi đó, giảng viên có thể chủ động sử dụng một số phương pháp giảng giải khác nhằm đạt mục tiêu kiến thức có liên quan một cách dễ dàng. Mặt khác, nếu có xảy ra sự cố kết nối giữa giảng viên và sinh viên trong phòng học trực tuyến thì sinh viên vẫn có thể theo dõi file “bài giảng mẫu” cho đến khi sự cố kết nối được giải quyết.
Bên cạnh biện pháp khắc phục từ phía giảng viên, tôi cũng đề xuất một số giải pháp mang tính thiết thực mà nhà trường có thể triển khai nhằm từng bước đổi mới phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến:
· Xây dựng chính sách giảng dạy riêng nhằm khuyến khích không chỉ giảng viên mà còn sinh viên tích cực thử nghiệm phương pháp dạy và học trực tuyến. Chẳng hạn, giảng viên giảng dạy trực tuyến hay tham gia xây dựng hệ thống “bài giảng mẫu” được hưởng giờ và lương phụ trội (có thể bố trí giảng viên dạy online vào buổi tối để tính hệ số ngoài giờ), hoàn thành nhiệm vụ cấp trường,… Đối với sinh viên, cũng cần cơ chế phù hợp để khuyến khích tính tích cực tham gia lớp học hay môn học trực tuyến, chẳng hạn: bố trí cho sinh viên trả nợ môn bằng hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo tiến độ tốt nghiệp; sinh viên có thể học vượt bằng hình thức học trực tuyến đối với môn học của học kỳ sau; học phí lớp trực tuyến được ưu đãi hoặc giảm so với học phí tại lớp thực tế;…
· Thiết kế thêm các vật dụng giúp cách âm tốt hơn dãy phòng E2.2-04;
· Thiết lập một nền tảng riêng để giảng viên và sinh viên vào dạy và học riêng. Theo đó, file bài giảng mẫu sẽ được bố trí riêng để cả lớp cùng theo dõi. Có khung trao đổi riêng được hiển thị rõ ràng giữa giảng viên và sinh viên. Việc thiết lập nền tảng riêng giúp lưu trữ kho bài giảng mẫu của giảng viên và đảm bảo vấn đề bảo mật tốt hơn. Hơn nữa, việc nhà trường tích hợp dạy học trực tuyến qua kênh Egov chung có khả năng làm đường truyền không ổn định. Việc thiết lập nền tảng riêng hoàn toàn khả thi với việc Trung tâm điều hành và quản lý dữ liệu của trường đã vận hành ổn định.
3. Kết Luận
Tóm lại, định hướng xây dựng “Nhà trường thông minh gắn liền với hoạt động dạy học số” là bước đi tất yếu và mang tính chiến lược rõ ràng nhằm phát triển trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học – công nghệ diễn ra nhanh hơn và ảnh hưởng sâu rộng hơn. Bất kỳ sự thay đổi nào để bắt kịp xu thế mới cũng cần sự chuẩn bị rõ ràng và đầy đủ, đặc biệt là năng lực sẵn sàng của cả người dạy và người học trong nhà trường. Vì vậy, những Hội nghị chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến của nhà trường vẫn cần triển khai thường xuyên, ưu tiên áp dụng những ý kiến và giải pháp có tính khả thi và hiệu quả cao nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng đào tạo của trường theo hướng tinh gọn và bền vững. 
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Công tác dạy học trực tuyến tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM đã được triển khai từ tháng 5/2020 vừa qua hiện nay đang được thực hiện ở hầu hết các Khoa của Nhà trường, công việc giảng dạy trực tuyến đã mang lại nhiều lợi ích nhất định cho Nhà trường. Trong tình hình dịch covid diễn ra phức tạp, việc đến trường đến lớp của sinh viên bị hạn chế rất nhiều, nhờ học trực tuyến từ xa mà tiến độ học tập của các em không bị chậm trễ, lượng kiến thức vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề bất cập trong việc triển khai giảng dạy trực tuyến và Nhà trường cần xem xét trong bài tham luận của tôi cũng như một số giải pháp tôi xin được kiến nghị để Nhà trường có thể hoàn thiện công tác giảng dạy trực tuyến được hiệu quả
1. Các vấn đề của hoạt động giảng dạy trực tuyến hiện nay tại Nhà trường.
a) Ở khía cạnh người tham gia học trực tuyến
Vấn đề trước hết của việc học trực tuyến là chất lượng của việc học đến từ sinh viên, đòi hỏi ý thức của người học rất nhiều vì hiệu quả của việc dạy học trực tuyến chính là kết quả học tập và sinh viên đạt được sau một thời gian áp dụng phương pháp dạy học trực tuyến của nhà trường. Thực tế cho thấy nhiều vấn đề tồn đọng đang xảy ra ở sinh viên khi học online, cụ thể người học trực tuyến phải chủ động rất nhiều trong việc kết nối phòng trực tuyến với giáo viên của mình, các em phải chuẩn bị các phương tiện thiết bị điện tử phù hợp để đáp ứng cho việc này.
Nói cách khác, hầu như các em rất ít nhận được sự hỗ trợ từ Nhà trường về trang bị cơ sở vật chất cho việc học trực tuyến, chủ yếu phụ thuộc vào sự trang bị của các em, khi các em phải tự chuẩn bị laptop hoặc máy tính bàn hoặc điện thoại thông minh của ba mẹ hoặc của bản thân, cũng như phải đầu tư mua dung lượng 3G hoặc 5G để có thể thực hiện việc kết nối học trực tuyến, nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nên chất lượng của thiết bị điện tử không đủ đáp ứng cho việc kết nối trực tuyến, nhiều trường hợp các em chỉ xài máy tính bàn không có các thiết bị bổ trợ để tương tác với giáo viên như không có có bộ phận camera để giáo viên quan sát giám sát các em, mà những thiết bị này các em phải tự đầu tư mua thêm. Một số sinh viên đang học học ở nơi xa thì đường truyền mạng internet khá yếu khiến các em không học được, mặt khác có những em bị lỗi về máy móc thiết bị cũng không thể học được trực tuyến mà phải tạm ngưng ngay lúc đó.
Mặc dù giáo viên được Nhà trường hỗ trợ rất chu đáo về các thiết bị điện tử cho việc tổ chức học online nhưng về phía người học không được trang bị nhiều và bài bản thì chất lượng học trực tuyến đến với từng sinh viên sẽ không đồng đều như học tại lớp. Một sự thiệt thòi rõ thấy khi các em học trên lớp luôn có sự tiếp thu kiến thức là như nhau, nhưng nếu học trực tuyến thì cùng một thời điểm đó vì đường truyền internet khác nhau, chất lượng máy móc thiết bị khác nhau mà dẫn đến sự tiếp thu và nhận thức bài học từ giáo viên cũng có sự chênh lệch vô cùng lớn.
Vấn đề thứ hai chính là sự giám sát các em hầu như rất khó, vì không có cách nào để kiểm chứng các em có đang học hay không, có tập trung hay không. Nếu học tại lớp thì giáo viên bằng sự quan sát của mình sẽ biết được ngay thái độ học tập của các em. Nếu các em có xao lãng sẽ được nhắc nhở ngay để tập trung học tập, còn khi học trực tuyến dù các em có kết nối tài khoản với giáo viên nhưng ở đầu cầu bên kia, các em đang làm việc riêng thì giáo viên không thể giám sát được. Cho dù các em có phản hồi thì cũng không đảm bảo là các em có đang chú tâm cho việc học hay không?. Vì lúc này giáo viên không có thể tương tác trực tiếp với các em nữa, chưa kể các em có thể đưa ra nhiều lý do như mạng yếu, thiết bị bị lỗi không thể tương tác với giáo viên được trong suốt buổi học, trong khi việc tương tác với các em trong quá trình học trực tuyến là cách duy nhất để kiểm tra các em có đang học hay không, nhưng nếu điều này vẫn không thể thực hiện được thì việc giám sát sinh viên là không thể.
Vấn đề thứ ba chính là dạy học trực tuyến áp dụng cho các tiết thực hành có nhiều bất cập, vì trên lớp giờ thực hành giáo viên luôn quan sát các em có đang làm bài tập, thảo luận nhóm hay không từ đó điều chỉnh, sửa lỗi, góp ý trực tiếp còn học trực tuyến việc thảo luận nhóm coi như bằng không, còn việc đưa bài tập tình huống các em làm thì cũng rất khó tương tác vì không biết các em có đang làm hay không cũng như không thể kiểm tra trực tiếp từng em với số lượng lớp đông từ 30-40 bạn trở lên. Nếu ở tại lớp chỉ bằng sự quan sát một vòng có thể biết được em nào đang làm tốt, em nào chưa làm tốt hoặc thái độ có xao nhãng hay không, đều sẽ được nhắc nhở, bổ sung, điều chỉnh ngay nhưng học trực tuyến việc thực hành sẽ cần nhiều thời gian hơn rất nhiều để kiểm tra những việc này và không thể tránh được tình trạng số đông sẽ không làm hoặc có làm nhưng sẽ khó tương tác với giáo viên của mình để hỏi.
b) Các vấn đề ở phía người dạy học trực tuyến 
Cơ sở vật chất để học trực tuyến được nhà trường xây dựng một cách chu đáo, bài bản tạo ra một không gian với trang thiết bị đầy đủ cho giảng viên có thể kết nối với tất cả các sinh viên trong quá trình dạy học trực tuyến, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề bất cập mà Nhà trường nên xem xét để nâng cao hiệu quả học trực tuyến, cụ thể các phòng dạy học trực tuyến vẫn chưa được cách âm tốt khi nhiều giáo viên cùng lúc giảng bài ở các phòng liền kề nhau sẽ tạo ra hiện tượng vang âm thanh khiến giáo viên ở các phòng sẽ không thể tập trung trong việc giảng bài. Khi âm thanh ở các phòng liền kề cứ vang dội vào các phòng còn lại ngay cả sinh viên học trực tuyến cũng có ý kiến nhiều lúc chỉ nghe âm thanh vang dội từ xa mà không nghe được rõ âm thanh giáo viên đang giảng bài
Vấn đề thứ hai, nếu dạy học trực tuyến thì giáo viên chỉ lên lớp vào tiết đó theo thời khóa biểu, sau khi dạy xong thì rời khỏi phòng thì việc dạy học vẫn chưa đạt được 100% ý nghĩa của việc dạy trực tuyến. Vì dạy trực tuyến là học sinh có thể học bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào từ xa mà không phải đến trường, nếu giáo viên chỉ giảng bài một lần vào tiết đó và kết thúc sau tiết học thì những sinh viên ở những khu vực có đường truyền internet yếu hoặc thiết bị bị lỗi chỉ có thể nghe giảng được một lần không thể nghe giảng được lần thứ hai, đây là một sự thiệt thòi rất lớn cho người học trực tuyến 
Vì thực tế việc dạy học trực tuyến ở nhiều trường đại học, giáo viên không phải lên lớp đúng vào tiết đó, giờ đó của thời khóa biểu, mà quan trọng là lớp học trực tuyến sẽ luôn có sẵn bài giảng điện tử vào tiết học đó trên tài khoản trực tuyến để cho các em có thể học bất cứ lúc nào trong thời gian quy định của giáo viên thường là một tuần, sinh viên phải hoàn thành nhiệm vụ xem bài giảng và làm các bài tập mà giáo viên đã thiết kế trên trang học trực tuyến thì như vậy sinh viên có cơ hội được nghe giảng nhiều lần, nếu như không hiểu một cách sâu sắc.
c) Vấn đề tổ chức các lớp học trực tuyến ở Nhà trường.
Hiện nay, việc lên lịch các lớp học trực tuyến ở các môn học nên dồn vào một buổi học, tránh tình trạng sinh viên trong cùng một buổi vừa học trực tiếp trên lớp vừa học trực tuyến sau đó hoặc ngược lại điều này sẽ gây bất lợi cho sinh viên trong việc đi lại, ví dụ như có một số lịch học hiện tại hai tiết đầu sinh viên học trên lớp nhưng hai tiết sau sinh viên học trực tuyến mà thời điểm đó sinh viên vẫn còn đang ở trường nhưng lại không được sử dụng phòng học để học mà phải đi khắp nơi trong sân trường, tìm chỗ lý tưởng để kết nối wi-fi, đường truyền internet để học, đây là một điều bất cập không nên có về nó làm mất ý nghĩa và hiệu quả của việc học trực tuyến.
Cũng nên thừa nhận rằng học trực tuyến là một xu thế tất yếu trong giáo dục hiện đại nhưng không phải là giải pháp phù hợp cho tất cả các môn học các ngành học ở tất cả các lĩnh vực đó chỉ phù hợp ở một số môn học mang tính chất lý thuyết nhiều như các môn học văn hóa đang được đào tạo ở trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM các môn như Văn, Toán, Lý, Hóa,… rất phù hợp để giảng dạy trực tuyến. Mặt khác, những môn đại cương và cơ sở ngành cũng mang tính chất lý thuyết nhiều có thể dạy học trực tuyến nếu bố trí như vậy thì nhà trường sẽ tiết kiệm được nhiều phòng học dùng cho việc đào tạo các môn chuyên sâu chuyên ngành ở các khoa và những môn mang tính chất thực hành cao với máy móc thiết bị, với phần mềm mà sinh viên không thể tự cài đặt hay trang bị mua sắm ở nhà thì việc học trực tuyến là không thể
2. Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả việc dạy học online 
Việc học online với mục tiêu cuối cùng là mang lại hiệu quả tốt nhất cho người học với lợi ích của việc học online là sinh viên không phải đi đến trường mà vẫn có thể học tại nhà, nhưng chất lượng vẫn đảm bảo. Tuy nhiên với nhiều vấn đề được kể trên, Nhà trường cần có một số biện pháp để khắc phục những vấn đề này để tạo ra kết quả tốt nhất cho việc học trực tuyến.
Đầu tiên, Nhà trường nên tiến hành khảo sát lấy ý kiến sinh viên về những mong muốn và những đề xuất đối với việc học trực tuyến vừa qua để từ đó thống kê xem các em có những yêu cầu nào thiết thực nhất và những đề xuất nào có ý nghĩa nhất đối với việc học trực tuyến cho mình vì việc học này sẽ diễn ra dài hạn và tác động trực tiếp đối với người học nên các em sinh viên sẽ rất chủ động trong việc tiến hành phiếu khảo sát này.
Từ phiếu khảo sát này và cùng với sự thống kê các ý kiến của người học, Nhà trường sẽ xem xét, đánh giá và phân loại những vấn đề nào liên quan đến sự hạn chế của máy móc, thiết bị làm chậm quá trình học tập, khía cạnh của người giảng dạy, khía cạnh của việc bố trí lịch học trực tuyến từ đó nhà trường sẽ có giải pháp thực tiễn cho các vấn đề nêu trên.
Một số kiến nghị giải pháp khác là Nhà trường nên nâng cấp tài khoản cá nhân của sinh viên và giáo viên tích hợp chức năng tài khoản trực tuyến để giáo viên có thể xây dựng các bài tập trực tuyến cho sinh viên làm sao nhận tiết học online để đảm bảo các em luôn có sự tiếp thu bài tốt và chất lượng của việc học. 
Giải pháp tiếp theo chính là sự cân đối, hài hòa trong việc xếp lịch học trực tuyến với các lịch học trên lớp vì không phải tất cả các môn đều có thể học trực tuyến nên việc xếp lịch học tránh sự xen kẽ mà nên có sự tập trung các buổi học trực tuyến của các môn vào một buổi để các em tránh bị tình trạng vừa học trực tuyến vừa học trên lớp như vậy, việc đi lại sẽ khó khăn. Ví dụ như nếu hai tiết đầu các em học trực tuyến mà xếp hai tiết sau liền kề các em học tại lớp thì chắc chắn các em sẽ không có thời gian để kịp lên trường vào lớp học, còn nếu yêu cầu các em lên trường trước để học online, rồi sau đó học trên lớp là điều rất vô lý, không đúng tinh thần của việc học trực tuyến.
3. Kết luận
Với các vấn đề được nêu trên cùng với các giải pháp được kiến nghị, tôi mong bài tham luận này sẽ đóng góp ít nhiều vào giải pháp chính thức của Nhà trường trong việc cải thiện chất lượng học trực tuyến hiện nay, giúp cho các em sinh viên vẫn có được kiến thức đầy đủ như việc học trên lớp, đảm bảo chất lượng đào tạo của Khoa kinh tế nói riêng và Nhà trường nói chung.
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Th.S. Cao Xuân Giang
Khoa Kinh tế
1. Đặt vấn đề 
Hiện tại, bất kì nơi đâu, việc gì, kể cả học tập thì đều đã bổ sung thêm phương thức thực hiện trực tuyến bên cạnh trực tiếp, nó không còn là giải pháp tình thế, mà là sự thay đổi phải diễn ra nhanh , bắt buộc, không phải một thay đổi từ từ, dần dần , đây được xem là giải pháp hữu hiệu của tổ chức thích ứng với yếu tố môi trường bên ngoài tác động, không chỉ đảm bảo an toàn cho con người (sinh viên, người dạy và xã hội) mà còn là nhằm bảo đảm đúng kế hoạch hay ít nhất không dừng triển khai kế hoạch năm học và tiếp tục chờ đợi quá lâu. Triển khai dạy học trực tuyến giúp học sinh duy trì thói quen học tập, tạo điều kiện cho sinh viên phát triển năng lực tự học và là trải nghiệm mới cho giảng viên hoàn thiện thêm năng lực, hoàn thiện phương pháp giảng dạy. Tuy nhiên, bất kỳ sự thay đổi diễn ra dù nhanh hay chậm thì việc hoạch định, tổ chức triển khai áp dụng, thì việc rút kinh nghiệm để cải tiến tốt hơn và làm được nhiều lần lặp lại như vậy thì kết quả hy vọng sẽ tốt hơn từng học kì, cho nên việc thảo luận, chia sẻ, lắng nghe nhau để làm sao nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến tại Khoa kinh tế trong giai đoạn này thật sự cần thiết và kịp thời.
2. Thực trạng vấn đề 
Để trình trình bày tình trạng dạy và học trực tuyến tại vị trí giảng dạy, xin phép dựa vào biểu đồ đơn giản sau để minh họa:










· Phương pháp giảng dạy 
và đánh giá
· Thời
 khóa biểu

· Giảng viên và sinh viên





Chất lượng giảng dạy
và học tập trực tuyến





· Cơ sở vật chất: phòng học, phần mềm,
máy móc, thiết bị tại trường của giảng viên và tại nhà của sinh viên
· Bài giảng



· Giảng viên và sinh viên
Kỹ năng sử dụng công nghệ của giáo viên cũng ảnh hưởng đến việc giảng dạy, giảng viên chuẩn bị  kỹ năng của đóng vai trò quan trọng để tạo nên những giờ học trực tuyến hiệu quả:  thầy cô phải quản lý giờ dạy trên không gian mạng. Giai đoạn mới bắt đầu giảng dạy online sẽ có những lo lắng, khối lượng công việc nặng hơn rất nhiều, giảng viên có thể tiếp cận cách sử dụng phần mềm thông qua hướng dẫn của nhà trường, dự giờ một số giảng viên khác, tự cài đặt và tạo lớp để làm quen thao tác. Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy, giảng viên luôn cần hỗ trợ kĩ thuật, phải xử lý nhanh trong quá trình giảng dạy dù hơn một lần dạy trực tuyến.
Năng lực giảng viên có thể  nghiên cứu và giảng dạy những môn học khác nhau nhưng nếu được phân công những môn học đã từng dạy, hay yêu thích, kiến thức môn học vững vàng, những lớp mà đã từng dạy qua việc tương tác với sinh viên sẽ dễ dàng, cởi mở và dễ trong việc giảng dạy, nắm bắt năng lực các em và tâm lý của các em khoảng cách thầy trò do học trực tuyến sẽ rút ngắn bớt, thiết kế những đơn vị kiến thức cơ bản phù hợp, truyền được năng lượng tích cực đến cả sinh viên.
Tuân thủ nội quy, đăng nhập sớm trước để chờ sinh viên tham gia lớp, tạo mọi điều kiện hỗ trợ sinh viên học và kiểm tra qua các kênh thông tin có thể.
[bookmark: _Toc67654755][bookmark: _Toc67654903][bookmark: _Toc67655225][bookmark: _Toc67655943]Trong quá trình dạy trực tuyến nhận thấy những sinh viên học vừa làm thêm, đăng nhập để được điểm danh nhưng không tương tác gì trong quá trình,  thường thì thông qua hỏi thăm buổi tối các ban cũng thức khuya, không thể tránh khỏi tình trạng hao tổn năng lượng, không thể tập trung khi phải nhìn chằm chằm vào màn hình nhiều giờ, việc tự ý thức trong học tập: chuẩn bị tài liệu, tư thế học của các em cũng còn hạn chế.
Vì chưa quen với phương thức dạy - học mới, nhiều sinh viên còn hời hợt, phàn nàn , không quan tâm, không hào hứng, chưa chịu thích nghi với hình thức học mới.
· Phương pháp thực hiện giảng dạy và đánh giá, phương pháp học tập
[bookmark: _Toc67654756][bookmark: _Toc67654904][bookmark: _Toc67655226][bookmark: _Toc67655944]Xác định rõ mục đích bài học, lựa chọn trọng tâm kiến thức truyền đạt đến cho học sinh, cần chú trọng đến chất lượng.
[bookmark: _Toc67654757][bookmark: _Toc67654905][bookmark: _Toc67655227][bookmark: _Toc67655945]Giảng dạy thì điểm danh học sinh trước khi bắt đầu tiết dạy, chú trọng đến dạy củng cố, ôn tập kiến thức cơ bản, giảng dạy từ hiểu kiến thức cớ bản sau đó vận dụng vào bài tập và tình huống, mời sinh viên mở mic để tương tác và xem các em có hiểu bài hay không, đưa vào bài giảng những trò chơi, câu chuyện, video liên quan đến kiến thức để tạo cho bài học sự sinh động, phát huy tính tích cực học tập. Quan tâm, nhớ  tên và đặc điểm người học,  họ cảm nhận được bản thân trong cả không gian lớp trực tuyến này, từ đó thúc đẩy động cơ và các hành vi học tập.
Việc diễn giải kiến cũng không quá khác so với trên lớp bình thường, sử dụng bảng vẽ để minh họa cho sinh viên như bảng đen phấn trắng.
Tuy nhiên việc đánh giá sinh viên gặp phải những khó khăn: hình thức nào cho làm bài kiểm tra , nộp bài, và tránh sao chép với nhau giữa các em, học online có nên tiến tới thi online và báo điểm liền cho sinh viên sau khi kết thúc? các em cũng gặp những bối rối khi kiểm tra online.
· Bài giảng: 
Giảng viên chuẩn bị bài giảng theo đề cương, giáo án và kế hoạch giảng dạy theo yêu cầu nhà trường, được trưởng bộ môn xem qua và góp ý cung cấp trước tài liệu để sinh viên có tài liệu học tập trong tay.
· Cơ sở vật chất: phòng học, phần mềm, máy móc, thiết bị
Bên cạnh chính sách động viên, khuyến khích, khen thưởng  thì  về cơ sở vật chất nhà trường  bố trí các phòng học, có máy tính, âm thanh, camera, màn hình hiện đại, cài đặt phần mềm zoom, hướng dẫn sử dụng, tuy nhiên việc cách âm vẫn còn là một hạn chế khi các phòng xếp gần nhau, khi các giảng viên cùng một thời khóa biểu thì phía sinh viên sẽ nghe tạp âm, các trang thiết bị giữa các phòng cũng chưa đồng bộ, có những phòng cần bảng viết điện tử trong quá trình giảng dạy.
Chất lượng tiết học phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đường truyền mạng từ người dạy và người học, một số sinh viên chưa có đầy đủ điều kiện thích hợp để học tập như mic không ở được, dù giảng viên có mời tương tác thì cũng không thể nào nghe ý kiến sinh viên.
· [bookmark: _Toc67654758][bookmark: _Toc67654906][bookmark: _Toc67655228][bookmark: _Toc67655946]Thời khóa biểu:
[bookmark: _Toc67654759][bookmark: _Toc67654907][bookmark: _Toc67655229][bookmark: _Toc67655947]Việc bố trí thời khóa biểu mỗi lần dạy và học  trực tuyến 2 tiết một lần cảm thấy sinh viên học tập, tiếp tục bài dễ hơn, vào buổi sáng sẽ dễ tiếp thu tốt so với buổi trưa chiều sau khi học tập trên lớp về nhà học online tiếp tục và không nên học quá nhiều giờ trực tuyến trong một ngày, tránh làm mất cảm hứng học tập, đảm bảo sự tập trung tốt nhất cho các em.
[bookmark: _Toc456219159][bookmark: _Toc516819453]3. Giải pháp
Về thiết kế bài giảng bên cạnh kiến thức, chú ý sử dụng màu sắc giúp tăng cường trí nhớ và sự sáng tạo: màu xanh lá cây: giúp não tăng khả năng ghi nhớ và tạo môi trường yên tĩnh, thanh bình hơn, có lợi cho việc học tập, màu vàng: kích thích các tế bào thần kinh, từ đó giúp cho các hoạt động mang tính phức tạp, cần trí tuệ được giải quyết hiệu quả hơn, màu đỏ: cho khả năng tập trung và trả lời tốt nhất, màu xanh da trời: giúp phát triển trí não, sáng tạo ra những cái mới, cho không gian yên tĩnh khiến đầu óc thư thái.
Quá trình giảng dạy luôn đặt sinh viên vào môi trường tương tác.
Mỗi học sinh phải xác định mục tiêu mình đạt được trong từng bài học và cả khóa học. chủ động trang bị cho mình vốn kiến thức căn bản để sử dụng máy tính và internet thuần thục.
Dù học online hay trực tiếp, mỗi học sinh phải rèn luyện cho bản thân tinh thần tự,việc tiếp thu kiến thức và chủ động tìm kiếm tài liệu, chuẩn bị góc học tập, trang phục lịch sự, tư thế ngồi học, có thể chuẩn bị nước uống và ít đồ ăn vặt để thêm thú vị trong quá trình học… vẫn diễn ra bình thường. Cũng giống như cách học truyền thống, khi có bất cứ một kiến thức nào chưa hiểu, các bạn cần mạnh dạn hỏi lại ngay để được giảng giải cặn kẽ. Đây cũng là cách hiệu quả để tăng tính tương tác trên môi trường online. Cuối cùng, sau khi nghe bài giảng, cách học hiệu quả nhất vẫn tự làm thêm bài tập để rèn luyện.
Bố trí thời khóa biểu, sĩ số hợp lý, không quá đông, độ dài buổi học chú ý đến độ tập trung của sinh viên và cả giảng viên: nên học 2 tiết/lần vào buổi sáng.
Nên bố trí các môn dạy trực tuyến sao cho tạo cảm hứng giảng dạy cho người dạy, sẽ dễ truyền tải kiến thức lẫn niềm yêu thích sang cho phía sinh viên.
Nên tạo hệ thống phòng dạy học trực tuyến cách âm tốt hơn, sử dụng phần mềm có thể tổ chức kiểm tra, thi và báo điểm, nhận  câu trả lời cho sinh viên cùng 1 hệ thống, đồng bộ hóa trang thiết bị như bảng điện tử giữa các phòng. Tổ chức các bài kiểm tra thường xuyên sau mỗi một hay hai buổi học/ 1 lần, ghi nhận, xuất file điểm nhanh chóng cho thầy trò cùng theo dõi kết quả.
Hiên tại, đối với những thầy cô chưa từng dạy trực tuyến nên có thể sắp xếp chọn lựa bố trí một vài buổi xen lẫn dạy trên lớp để những sinh viên và giảng viên có cơ hội tiếp cận dạy trực tuyến, để việc thay đổi diễn ra từ từ, chủ động sẽ có lợi về lâu dài.
Thay đổi lịch trình giảng dạy: nếu đã được phép lên trường học nên tăng cường các buổi ôn tập cuối môn nhiều hơn để củng cố, giải đáp cho sinh viên, tránh trường có thể một vài sinh viên bị bỏ lại phía sau. Hay bố trí người dạy trực tuyến có thể là người chủ nhiệm để có thể tận dụng giờ sinh hoạt chủ nhiệm để ôn tập và hướng dẫn thêm cho các em.
Tổ chức khảo sát ý kiến sinh viên sau mỗi lần học để có hành động khắc phục.
Nên tiếp tục duy trì các hoạt động khen thưởng cho một vài cá nhân tích cực trong giảng dạy trực tuyến trong mỗi kỳ, có kênh khảo sát, thu nhận ý kiến tiếp thu ý kiến của giảng viên để xem xét có cơ sở cải tiến tốt hơn.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] https://laodong.vn/xa-hoi/de-day-hoc-truc-tuyen-dat-hieu-qua-can-no-luc-cua-thay-y-thuc-cua-tro-881077.ldo
[2] https://creativevietnam.com.vn/cach-day-hoc-online-cho-trung-tam-du-hoc
[3] http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Giao-duc/977137/day-va-hoc-truc-tuyen-dap-ung-yeu-cau-thuc-tien
[4] http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Giao-duc/976836/du-thao-quy-dinh-ve-quan-ly-day-hoc-truc-tuyen-tang-tinh-chu-dong
[5] http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/chu-dong-phuong-an-day-va-hoc-truc-tuyen-37697.
[6] https://tuoitre.vn/day-hoc-truc-tuyen-phat-huy-diem-manh-han-che-diem-yeu-20200401104335695.htm
[7] https://tuoitre.vn/day-hoc-truc-tuyen-tu-ngai-den-thich-20200520090638546.htm


[bookmark: _Toc67654760][bookmark: _Toc67654908][bookmark: _Toc67655948]GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ONLINE TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
Th.S. Nguyễn Mỹ Tiên
Khoa Kinh tế
1. Đặt vấn đề
Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra sự thay đổi lớn so với ba cuộc cách mạng trước đây. Cách mạng công nghiệp 4.0 có đặc trưng cơ bản là sự kết hợp giữa các lĩnh vực: kỹ thuật số gồm các dữ liệu lớn, mọi thứ được kết nối với internet, trí tuệ nhân tạo; công nghệ sinh học bao gồm các ứng dụng trong các lĩnh vực y học, dược liệu, nông nghiệp thủy sản, vật liệu....; vật lý bao gồm xe tự lái, vật liệu mới, công nghệ nano. Với sự phát triển công nghệ 4.0 đem lại cho con người nhiều lợi ích. Trong đó, học trực tuyến trở thành một giải pháp của giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn lực cho xã hội. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó kiểm soát biện pháp chống dịch hiệu quả chính là giãn cách và tránh tụ tập đông người, vì thế hình thức học online là vô cùng cần thiết trong giai đoạn hiện tại. Đối với Việt Nam nói chung và trường Cao đẳng Lý Tự Trọng nói riêng đây còn là một hình thức giảng dạy còn khá mới với nhiều ưu điểm bên cạnh đó cũng không ít những bất cập. Bài viết sau đây người viết phân tích sự cần thiết đào tạo online trong giai đoạn hiện tại cũng như nêu lên thực trạng trong quá trình giảng dạy online đồng thời đưa ra giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo online tại trường.
2. Sự cần thiết của hình thức đào tạo online tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Để đảm bảo an toàn cho sinh viên trường đã quyết định lùi thời gian đến trường sau kỳ nghỉ Tết Canh tý và Tân sửu. Với tinh thần tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học, nhà trường đã đẩy mạnh dạy học trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy, vì sự an toàn của sinh viên. Nhờ hình thức học online mà kế hoạch học tập của sinh viên của trường trong thời gian dịch bệnh không bị thay đổi nhiều. Hiện tại, nhà trường đang đào tạo một số ngành ở tỉnh thì hình thức đào tạo onilne giúp các sinh viên ở tỉnh có thể học tập thuận tiện hơn.
Đào tạo hình thức online giúp tiết kiệm chi phí học tập. Học online giúp các em tiết kiệm chi phí đi lại, chi phí gửi xe, địa điểm tổ chức học tập, sinh viên có thể thanh toán học phí trực tuyến.
Đào tạo hình thức online giúp các em tiết kiệm thời gian học tập bởi các em không phải mất thời gian di chuyển từ nhà đến nơi học và ngược lại. Học tập online tránh việc phân tán cho các em, các em có thể tập trung hơn.
Dạy học online giảng viên có thể sử dụng hình ảnh, âm thanh và video để truyền đạt nội dung học tập đến người học thêm hấp dẫn và sinh động hơn. Ngoài ra, còn có thể quản lý sinh viên thông qua tính năng thiết kế website quản lý trường học.
3. Những vấn đề còn tồn tại và giải pháp nâng cao đào tạo online tại trường
Thứ nhất, phân phối thời lượng dạy online chưa hợp lý
Khi các em học online các em nhìn lên máy tính rất nhiều, làm việc liên tục, giảng viên phải trao đổi với các em liên tục nên thời gian dạy quá nhiều làm ảnh hưởng sức tập trung của người học và người dạy. Hiện tại người viết được phân công dạy online từ tiết 8 đến tiết 12 môn Nghiệp vụ văn phòng lớp Quản lý khách sạn Bình Phước có nghĩa các em phải học online hơn 4h liên tục. Việc sắp xếp thời khóa biểu như vậy có ưu điểm nhưng bất cập lớn nhất chính là chất lượng học tập không được đảm bảo do các em không tập trung.  Theo nghiên cứu của GS-TS  Huỳnh Văn Sơn khi khảo sát 2.000 phiếu nhanh, không phân biệt các đối tượng sinh viên, có gần 50% cho rằng thời gian học trực tuyến vẫn là 1 tiết với 45 phút, gần 20% đồng ý trên 45 phút.[footnoteRef:1] Từ đó, có thể kết luận nếu phân bố thời gian dạy online quá nhiều sẽ ảnh hưởng chất lượng dạy học. Nên người viết đề xuất rút ngắn thời lượng online lại từ 2 đến 3 tiết để đảm bảo chất lượng giảng dạy và học. [1:  Huỳnh Văn Sơn, Thời gian dạy trực tuyến tối đa bao nhiêu phút để người học không quá sức? https://thanhnien.vn/giao-duc/thoi-gian-day-truc-tuyen-toi-da-bao-nhieu-phut-de-nguoi-hoc-khong-qua-suc-1209915.html [truy cập ngày: 13/3/2021]
] 

Thứ hai, chưa phân loại môn học và nghiên cứu sinh viên đủ điều kiện học online
Học online đem lại hiệu quả nhưng không phải môn học nào học online cũng tốt đặc biệt đối với các môn tính toán và chuyên ngành. Thực tế, năng lực sinh viên trường không cao, các môn chuyên ngành học trực tiếp trên lớp theo kiểu cầm tay chỉ việc các em còn chưa chắc hiểu nên dạy online các em khó nắm được kiến thức. 
Học online chỉ hiệu quả hơn với những em có khả năng tự học cao, chủ động khám phá và quản lý thời gian tốt. Dạy online chỉ hiệu quả đối với lớp học có sỉ số ít.  Với sinh viên có ý thức, các em có thể tìm thêm các nguồn học liệu trên mạng để mở rộng kiến thức. Song có bộ phận sinh viên không tập trung, khả năng tập trung nghe giảng kém hoặc ít tích cực thảo luận. Khi thấy chán, các em sẽ lang thang các trang mạng khác mà giảng viên không thể kiểm soát được hoặc tìm lý do khác để tránh tương tác với giảng viên như mic hư, mạng yếu, camera bị hỏng,.. Nên để đào tạo online hiệu quả cần phân loại môn nào nên dạy online, đối tượng nào học online hiệu quả. Người viết đề xuất chỉ dạy online với sinh viên cao đẳng và các môn lý thuyết.
Thứ ba, cơ sở vật chất và hỗ trợ kỹ thuật cho việc đào tạo online chưa thật sự tốt
Chất lượng học online phụ thuộc rất lớn vào chất lượng mạng và hỗ trợ kỹ thuật của nhà trường. Các phòng dạy online của trường cách âm không tốt, bị nhiễu tiếng ồn từ phòng dạy gần bên hoặc sinh viên học trực tiếp. Dạy online chất lượng âm thanh rất quan trọng mà chất lượng âm thanh không tốt gây ảnh hưởng lớn chất lượng giảng dạy. Trong quá trình dạy giảng viên và sinh viên ít được hỗ trợ kỹ thuật. Hầu như giảng viên vừa giải quyết các vấn đề kỹ thuật vừa giảng bài vừa giải quyết các vấn đề sinh viên. Thật sự rất áp lực khi dạy bằng hình thức online. Còn đối sinh viên hầu như cũng rất ít được hỗ trợ khi gặp sự cố. Khi số người truy cập nhiều, tốc độ đường truyền giảm đáng kể. Nhiều em bị bật ra khỏi lớp học, đến cuối buổi học mới vào lại được. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng bài học, thời gian và khâu quản lý giảng viên. Trong trường hợp này, các em không được hỗ trợ các em sẽ chán mà bỏ học. Đối với các lớp online tỉnh thì chất lượng âm thanh ở lớp càng không chất lượng, hầu như mọi sự trao đổi của các em giảng viên không nghe được nên giảng viên giải quyết bằng cách nhờ các em nhắn tin câu hỏi hoặc thắc mắc bên kênh zalo như vậy rất mất thời gian và khẳng định hình thức học này không hiệu quả. Nên cần thiết cải thiện hệ thống cách âm của phòng dạy online. Và bố trí thêm hỗ trợ kỹ thuật giúp sinh viên xử lý tình huống để các em cảm thấy hình thức học này hiệu quả và đáng học phí mà các em đã đóng. Ví dụ mỗi phòng học online cần có một hỗ trợ kỹ thuật giải quyết tình huống cho các em khi có sự cố. Người hỗ trợ kỹ thuật tham gia lớp học với tên hỗ trợ kỹ thuật, có thể đọc tin nhắn xin hỗ trợ của các em để có thể hỗ trợ các em kịp thời. Đây là kinh nghiệm mà người biết tham khảo được từ việc tham gia các khóa học online.
Thứ tư, bố trí thời khóa biểu học online chưa hợp lý
Hiện tại, người viết là cố vấn học tập lớp 20T4-KTD2 có thời khóa biểu cố định vào ngày thứ hai: Tiết 1,2 học trực tiếp ở trường, tiết 3,4 học online, tiết 5,6 quay lại học trực tiếp. Cách bố trí này làm các em không thuận tiện trong lúc học. Đa phần các em học ở căn teen rất ồn mà mạng lại không ổn định. Thực tế, người viết tham gia học với các em và quan sát thì các em chủ yếu mở tài khoản để đó và chơi. Các bạn tham gia học do ồn quá chất lượng âm thanh cũng không được tốt. Người viết vừa dạy online kết thúc lớp 20C2 - QTD2 các em có thời khóa biểu hôm thứ tư tiết 13,14 học trên trường, tiết 15, 16 học online. Các em học xong tiết 13,14 tranh thủ chạy về học online nhưng chỉ có 15 phút ra chơi các em không về kịp nên giảng viên phải chờ sinh viên vào lớp rất mất thời gian. Nên cần thiết sắp xếp thời khóa biểu hợp lý. Nếu buổi nào học online thì các em ở nhà nhưng vậy đúng bản chất đào tạo online đó chính là sự linh hoạt, còn nếu đã lên trường thì nên bố trí học trực tiếp để buổi học chất lượng hơn.
4. Kết Luận
Đào tạo online là xu thế tất yếu của thời kỳ chuyển đổi số và tình hình dịch COVID nhưng chưa bao giờ là điều dễ dàng thực hiện để đạt được chất lượng. Nếu mục đích cuối cùng của trường là đạt chuẩn kiến thức đầu ra cho từng khối lớp, rất cần đánh giá một cách chính xác bao nhiêu sinh viên không đủ điều kiện học online những môn học nào phù hợp hình thức học này, sắp xếp thời lượng, thời khóa biểu như thế nào là hợp lý, cơ sở kỹ thuật như thế nào đảm bảo chất lượng dạy và học. Để hình thức đào tạo online trở thành giải pháp thay thế chứ không phải là giải pháp tình thế. Người viết mong muốn rằng với giải pháp trên có thể góp phần nâng cao chất lượng đào tạo online tại trường.
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Dạy học trực tuyến là hướng đi tất yếu trong thời đại công nghệ 4.0, tuy nhiên, khi đại dịch Covid-19 bùng phát thì đào tạo trực tuyến mới thật sự được triển khai mạnh mẽ.
Trong thời gian qua, hầu hết tất cả các trường học trên cả nước và trên toàn thế giới đang duy trì hình thức dạy trực tuyến kết hợp với tập trung trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang kéo dài và diễn biến phức tạp.
Tuy nhiên, mặc dù đang được triễn khai mạnh mẽ, nhưng việc dạy học trực tuyến ở nước ta nói chung và Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng vẫn tồn tại nhiều bất cập. 
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Dạy học trực tuyến được dùng như một thuật ngữ chỉ môi trường học tập mà trong đó, người dạy và người học có thể tương tác với nhau thông qua Internet hoặc các phương tiện truyền thông điện tử khác. Đây là môi trường có khả năng chia sẻ cao, vận hành không phụ thuộc vào không gian, thời gian, tạo điều kiện để mọi người trao đổi, tìm kiếm, học tập một cách dễ dàng.
Hiện nay, đa phần các giáo viên dạy học trực tuyến lựa chọn các công cụ như mạng xã hội Facebook, Zalo, qua email hoặc các hệ thống như Zoom, Google Classroom, Microsoft Team…để dạy học. Việc học không chỉ bó hẹp cho học sinh, sinh viên ở các trường mà dành cho tất cả mọi người, mọi lứa tuổi…
Căn cứ vào thời gian tiếp cận, có thể tạm thời chia dạy học trực tuyến thành 2 nhóm chủ yếu gồm dạy học trực tuyến đồng thời theo thời gian thực (synchronous learning) và nhóm dạy học trực tuyến không đồng thời (asynchronous learning)
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Yếu tố đầu tiên phải nói đến đó chính là vấn đề nhận thức, nhận thức của cả nhà quản lý, người dạy và người học, nhận thức về vai trò, vị trí của học tập trực tuyến trong hoạt động dạy, vì có nhận thức đúng mới có quyết tâm cao, hành động đúng. Dạy học trực tuyến là một xu thế tất yếu, không phải là giải pháp thay thế, ví dụ trong đại dịch Co-vid 19 lần này.
Thứ hai là chính sách quản lý, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động dạy học trên môi trường mạng, có sự đồng bộ chung giữa các nhà trường, địa phương.
Thứ ba là cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin - viễn thông, đường truyền, trang thiết bị đầu cuối, môi trường học tập đảm bảo về ánh sáng, tiếng ồn từ cả phía giáo viên và học sinh, cũng như bản thân giải pháp phần mềm rõ ràng là điều kiện tiên quyết ảnh hưởng trực tiếp đến việc học qua mạng.
Thứ tư là kiến thức, kỹ năng sử dụng trang thiết bị CNTT, sử dụng phần mềm dạy học, cũng như kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin mạng cơ bản của cả giáo viên và học sinh cũng ảnh hưởng đến chất lượng học tập, sự liên tục của bài học.
Thứ năm là học liệu số phù hợp và kỹ năng sư phạm của giáo viên như soạn bài giảng, giảng bài trong điều kiện học từ xa, đây là yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả và việc tiếp thu kiến thức của học sinh.
Thứ sáu là văn hóa, quy chế, nội quy lớp học trực tuyến. Yếu tố này không giống như đối với các lớp học truyền thống trực tiếp trên lớp hiện nay; những quy tắc ứng xử trên mạng như giữ gìn trật tự lớp học, xin phép ra vào lớp, phát biểu ý kiến, kiến nghị đề xuất, ngôn ngữ giao tiếp mạng, hình thức thưởng phạt có ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả học tập.
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Xét về phía người học
+ Tiết kiệm chi phí học tập: - Một trong những ưu điểm hàng đầu của việc dạy học trực tuyến đó chính là với các thiết bị thông minh, người dạy và người học có thể dạy học ở bất cứ nơi đâu, từ đó giúp họ tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho việc di chuyển. 
+ Tiết kiệm thời gian học tập: So với phương pháp đào tạo truyền thống thì các khóa học qua mạng giúp học viên tiết kiệm thời gian đo giảm được thời gian đi lại và sự phân tán.
+ Linh động và uyển chuyển: Học viên có thể chủ động và linh hoạt trong việc lựa chọn website học qua mạng với sự chỉ dẫn của giáo viên hay những khóa học trực tuyến qua mạng với hình thức tương tác. Ngoài ra, học viên còn có thể tự động điều chỉnh tốc độ học tập theo khả năng, và còn có thể nâng cao thêm kiến tức thông qua những tài liệu của thư viện trực tuyến. 
+ Đào tạo mọi lúc mọi nơi: Truyền đạt kiến thức nhanh chóng, thông tin theo yêu cầu của học viên. Người học có thể truy cập vào các khóa học trực tuyến tại bất kỳ nơi đâu: ở nhà, nơi làm việc hay các địa diểm mạng internet công cộng và vào bất ký thời gian nào thích hợp khi người học muốn. Điều này đã được chứng minh  kể từ khi dịch COVID-19 xảy ra, hầu hết học sinh trên cả nước phải nghỉ học. Nhằm giúp các em học sinh có thời gian ôn tập, duy trì thói quen học tập trong thời gian này, nhiều trường đã quyết định chọn phương án đào tạo từ xa, dạy học trực tuyến để đảm bảo ôn luyện, bổ sung kiến thức cho học  sinh, vừa đảm bảo thực hiện được giải pháp phòng, chóng đại dịch, vừa không làm gián đoạn việc học của học sinh, sinh viên. 
+ Hơn nữa, mô hình học tập này không chỉ giúp thầy và trò tiếp tục học tập, bồi dưỡng kiến thức, mà còn nâng cao tính tự học và động lực học tập của học sinh, kể cả tính trách nhiệm lẫn kỷ luật tự giác trong học tập.
+ Ngoài ra, học trực tuyến còn giúp cho đơn vị đào tạo giảm được chi phí cho cơ sở vật chất học tập giảm, vì việc xây dựng thiết kế web trường học, hay các phòng dạy học online không tốn nhiều chi phí bằng việc xây dựng một trường học và các chi phí khác để vận hành, như: điện, nước, chi phí nhân viên từ đó cũng sẽ giảm.
Tuy nhiên, tại Việt Nam, phương thức học này vẫn còn khá mới mẻ và
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Ngoài những ưu điểm kể trên thì đào tạo qua mạng còn có những nhược điểm như sau:
+ Học viên không có nhiều cơ hội học hỏi trao đổi thông tin với bạn bè.
+ Muốn học viên học tập tốt thì học online phải có đội ngũ giáo viên hướng dẫn rõ ràng.
+ Học trực tuyến online không phù hợp với các thành phần học viên lớn tuổi không thành thạo máy vi tính.
+ Cơ sở vật chất cho việc dạy học nếu không đủ tiêu chuẩn, sức chứa cho số lượng học viên có thể học với tình trạng hình ảnh, âm thanh, đường truyên không ổn định, từ đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dạy và học.
+ Môi trường học không kích thích được sự chủ động và sáng tạo của học viên.
+ Học trực tuyến qua mạng làm giảm khả năng truyền đạt với lòng say mê nhiệt huyết của giáo sư đến học viên.
+ Một số giảng viên không quen với việc sự dụng mạng internet nên làm tăng khối lượng công việc cũng.
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Mặc dù đây là một phương pháp học tập, một xu thế tất yếu trong tương lai, tuy nhiên, tại Việt Nam nói chung và trường Lý Tự Trong nói riêng, , phương thức học này vẫn còn khá mới mẻ và đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với cả người dạy và học.
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- Dạy học trực tuyến mặc dù đã có từ khá lâu nhưng mãi đến khi Đại dịch Covid-19 bùng phát thì phương pháp giảng dạy trực tuyến theo thời gian thực mới thực sự được đưa vào áp dụng tại trường (Năm Canh Tý 2020), tuy nhiên, mặc dù trong thời gian rất ngắn, nhưng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh đã làm một bước đột phá trong việc khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho việc dạy học trực tuyến. 
- Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng ban lãnh đạo Nhà trường đã không ngừng nâng cao phương pháp quản lý, hỗ trợ một cách tốt nhất, kịp thời nhất cho cả người học và người dạy.
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Mặc dù đã rất nỗ lực trong tiếp cận phương pháp giảng dạy mới, tuy nhiên, hiện nay, không chỉ Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, mà trên thế giới cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc dạy học trực tuyến.
- Về phía Nhà trường
+ Cơ sở hạ tầng của trường chưa thể đáp ứng tốt yêu cầu của đào tạo trực tuyến: phòng học được thiết kế sát nhau, không cách âm, dẫn đến giáo viên và sinh viên khó tập trung trong việc dạy và học.
+ Chưa có Bộ phận kiểm tra điều kiện về kỹ thuật để sinh viên vào lớp, dẫn đến việc sinh viên vào lớp nhưng âm thanh không ổn định, webcam không mở được….điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dạy và học
+ Chưa có quy định về việc kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học trực tuyến
- Về phía người học
+ Một số sinh viên có tâm lý còn mang nặng tính đối phó, chưa thật sự xem đây là một phương pháp học tất yếu trong tương lai.
+ Tính kỹ luật, tự giác của một số sinh viên còn chưa cao, chưa thật sự tập trung trong việc học, còn làm nhiều việc riêng trong giờ học, thậm chí một vài sinh viên vừa đi chơi, vừa học.
+ Cơ sở vật chất phục vụ hoặc không chủ động tương tác (mở webcam, mở micro) với giáo viên khi có yêu cầu với nhiều lý do khách quan: đường truyền kém, máy không có micro, không có webcam…. 
- Về phía người dạy
+ Phương pháp dạy học chưa kịp thích ứng với môi trường dạy học mới, giáo viên còn vận dụng phương pháp dạy học truyền thống vào giảng dạy trực tuyến, từ đó chưa thật sự tạo được hứng thú cho người học.
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- Nhóm giải pháp đối với Nhà quản lý
+ Nhằm tránh những sai sót khi sử dụng phần mềm học trực tuyến, bộ phận công nghệ thông tin của nhà trường luôn túc trực để hỗ trợ học sinh trong suốt giờ học, đồng thời, bộ phận kỹ thuật sẽ test điều kiện học tập của sinh viên (đường truyền, âm thanh, webcam) trước khi cho vào phòng học trực tuyến.
+ Một trong những  hoạt động quan trọng trong quá trình đào tạo  là nâng cao chất lượng của công tác khảo thí, kiểm tra đánh giá người học. Chính vì vậy, Nhà trường cần sớm tạo ra khung đánh giá chất lượng giảng dạy và học tập trực tuyến để đánh giá được người học một cách khách quan nhất, đúng thực chất nhất.
+ Trên thực tế, một số sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chưa thể trang bị cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập trực tuyến, nên tôi mạnh dạn đề xuất Nhà trường tạo một quỹ hỗ trợ những trường hợp đặc biệt này, có thể thí điểm một Khoa, một lớp trước khi nhân rộng ra toàn trường.  
- Nhóm giải pháp đối với người dạy
+ Yêu cầu sinh viên bật camera trong suốt buổi học trực tuyến để có thể kiểm soát được việc học của từng em, tránh trường hợp học sinh truy cập vào tài khoản nhưng không học thực chất. 
+ Điểm danh vào bất cứ thời điểm nào trong giờ học, không cố định một khung giờ nhất định, vì ngay khi yêu cầu sinh viên mở webcam, một số sinh viên sử dụng avatar “đang ngồi học” để đánh lừa giáo viên. 
+ Kết hợp với một số mạng xã hội hỗ trợ như: Edmodo….để tạo thêm tương tác giữa giáo viên và sinh viên cũng như nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá sinh viên qua các bài trắc nghiệm. Hiện tại Edmodo hỗ trợ 2 công cụ rất mạnh để tiến hành kiểm tra, đánh giá là Quiz (câu hỏi ngắn) và Assignment (bài luận). Trong đó, công cụ Quiz hỗ trợ tốt dạng câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết, trả lời ngắn; đồng thời có tính năng tự động tính điểm.
- Nhóm giải pháp đối với người học
+ Tuyên truyền, thay đổi nhận thức của sinh viên đối với hình thức dạy và học trực tuyến. Không xem đây là hình thức tạm thời mà là một giải pháp tất yếu trong kỷ nguyên số mà toàn ngành giáo dục theo đuổi.
+ Tự trang bị cơ sở vật chất tốt nhất để việc học tập được hiệu quả.
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Dạy và học trực tuyến là một xu thế tất yếu trong kỷ nguyên số mà nền giáo dục trên toàn thế giới đang hướng đến. Điều này càng bộc lộ rõ nét khi cả thế giới đã và đang đối mặt với Đại dịch Covid-19.
Tuy nhiên, để thích ứng với phương pháp dạy học mới này, ngành giáo dục, người dạy và người học mặc dù đã rất nỗ lực nhưng còn nhiều lúng túng, bỡ ngỡ. Chính vì vậy, để đạt được hiệu quả, đòi hỏi sự hợp tác toàn diện giữa các ban ngành, toàn xã hội để đưa phương pháp dạy học này trở thành phương pháp dạy học lâu dài chứ không còn là một giải pháp tình thế. 
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1. Đặt vấn đề
Sự phát triển và lớn mạnh của một đất nước phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng giáo dục, đào tạo. Nâng cao chất lượng giảng dạy là một đòi hỏi tất yếu trong quá trình tồn tại và phát triển của bất kì một cơ sở đào tạo nào. Nhằm đáp ứng được nhu cầu về giáo dục, và sự phát triển không ngừng nghỉ của công nghệ số mà mô hình đào tạo trực tuyến ra đời. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh  đã áp dụng nhiều hình thức giảng dạy mới cho sinh viên. Một trong những hình thức giảng dạy mới là học trực tuyến (Online).
Với hình thức giảng dạy Oline đã đem lại những thành công nhất định như: giảm được số lượng giảng viên đứng lớp, sử dụng kết hợp các công cụ thiết bị hiện đại trong giảng dạy, tiết kiệm chi phí... thì hình thức giảng dạy Online còn bộc lộ một số hạn chế: sự tương tác giữa sinh viên và giảng viên chưa cao, quản lý lớp học khó khăn, ý thức học tập của sinh viên còn hạn chế.
Việc học tập và giảng dạy qua mô hình đào tạo trực tuyến giúp cải thiện khả năng học tập và trau dồi vốn kiến thức tốt hơn cho sinh viên. Đào tạo trực tuyến đang trở thành một xu hướng giáo dục mới hiện nay trên thế giới và nước ta. Bài viết trên cơ sở đánh giá thực trạng giảng dạy theo hình thức Online và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy Online tại trường cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh. 
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· [bookmark: _Toc67654777][bookmark: _Toc67654925][bookmark: _Toc67655246][bookmark: _Toc67655964]Tiết kiệm chi phí đào tạo
Với phương thức đào tạo trực tuyến, các trung tâm giáo dục, nhà trường sẽ sẽ tiết kiệm được một phần chi phí đáng kể nhờ việc giảm tải các chi phí đi lại, in ấn tài liệu, bài kiểm tra, chỗ ăn ở và giảm thiểu việc sử dụng các nguồn lực vật chất như phòng học, nguồn điện, …. nhưng vẫn đảm bảo tăng hiệu quả đào tạo.
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 Đối với các khóa học truyền thống trên lớp bạn vẫn có nhiều cơ hội được học tập từ các giảng viên giỏi tuy nhiên vì số lượng lớp khá đông khiến các giáo viên không có cơ hội quan tâm trực tiếp và đồng đều đến từng sinh viên.
 Trong khi đó, đào tạo trực tuyến cho phép các giáo viên mở thêm các học lớp học trực tuyến bên ngoài không giới hạn số lượng học viên hay lớp học 1:1 và không phụ thuộc vào lịch trình, giờ giấc của nhà trường. Quy trình mở lớp cũng được triển khai vô cùng nhanh chóng, thuận lợi. 
Các lớp đào tạo trực tuyến có giới hạn về thời gian nên các giáo viên thường đi thẳng vào các vấn đề chính, quan trọng, giảm thiểu lượng thời gian và kiến thức không cần thiết cho học sinh.
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Các lớp học truyền thống đòi hỏi các học viên phải tham gia theo đúng tiêu chuẩn giờ giấc và địa điểm của trường học, các trung tâm đào tạo. Tuy nhiên với hình thức đào tạo trực tuyến, các học viên có thể học ở bất cứ đâu, thời điểm nào. Bạn có thể tận dụng khoảng thời gian trống, sau giờ làm việc (đối với những người đã đi làm) và tạo cơ hội tiếp nhận giáo dục cho những học viên ở vùng xa, dân tộc thiểu số không có điều kiện tới trường. 
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Không giống như các lớp học truyền thống khi học viên phải liên tục ghi chép để lưu trữ bài học. Các khóa học đào tạo trực tuyến cho phép bạn được tiếp cận không giới hạn với nguồn thông tin, tài nguyên, dữ liệu có sẵn trên internet và những tài liệu này đều được lưu trữ, cập nhật liên tục. 
· [bookmark: _Toc67654781][bookmark: _Toc67654929][bookmark: _Toc67655250][bookmark: _Toc67655968]Xây dựng nội dung thú vị
Hệ thống của các phần mềm đào tạo trực tuyến đều được thiết lập với đầy đủ những tính năng hỗ trợ giảng dạy và học tập như video conference cho phép tổ chức các lớp học trực tuyến. Các công cụ hỗ trợ thiết kế bài giảng cho giáo viên như các trò chơi, làm quiz, liên kết với các tiện ích khác.. sẽ giúp việc học tập và giảng dạy đa dạng, hấp dẫn hơn là những bài giảng truyền thống khô khan thông thường. 
3. Thực trạng giảng dạy online tại trường Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh  
Hình thức đào tạo trực tuyến đã được triển khai ở trường cao đẳng Lý Tự Trọng  thành phố Hồ Chí Minh  năm 2020. Đào tạo trực tuyến đơn giản và dễ tiếp cận người học, linh hoạt, chủ động định hướng, tùy biến học tập. Hầu hết sinh viên trường cao đẳng Lý Tự Trong thành phố Hồ Chí Minh đều sử dụng các thiết bị điện tử như smartphone, laptop hoặc cả hai phương tiện này. Trong đó, có khoảng 40% sinh viên có liên hệ với giáo viên qua mạng xã hội, nhất là qua facebook. Việc sử dụng sách điện tử với tỷ lệ tăng hơn trước cũng giúp sinh viên giảm thiểu cả về thời gian lẫn chi phí trong quá trình học tập.
Trường cao đẳng Lý Tự Trọng  thành phố Hồ Chí Minh triển khai học tập trực tuyến và xây dựng môi trường học tập trực tuyến với những mức độ khác nhau. Trong đó, nhà trường triển khai đào tạo trực tuyến một số môn học trong các ngành đào tạo, gồm Kế toán, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài chính ngân hàng, Công nghệ thông tin, Cơ khí, Điện-điện tử, Động lực, Nhiệt lạnh, May thời trang. Trường cao đẳng Lý Tự Trọng  thành phố Hồ Chí Minh có mô hình đào tạo trực tuyến được tổ chức theo 2 hình thức, đào tạo trực tuyến hoàn toàn dành cho hệ đào tạo từ xa qua mạng liên kết với các Trung tâm giáo dục thường xuyên tại: Quận 7 thành phố Hồ Chí Minh , Bình phước, Bình Dương, Vũng Tàu và học tập trực tuyến hỗ trợ cho hệ chính quy đang theo học tại trường. Hình thức đào tạo trực tuyến hoàn toàn được triển khai từ cuối năm 2020, đến nay đang đào tạo các ngành, gồm: Kế toán doanh nghiệp, Quản lý khách sạn, Kỹ thuật làm bánh. Số lượng sinh viên theo học chương trình trực tuyến ở các trung tâm giáo dục thường xuyên lên đến hàng trăm người. 
Lợi thế của đào tạo trực tuyến là đơn giản và dễ tiếp cận người học, linh hoạt, chủ động định hướng học tập và học mọi lúc, mọi nơi. Tuy nhiên, đào tạo trực tuyến còn có những hạn chế nhất định. Tuy nhiên, hình thức này cũng có nhược điểm là thực hành thí nghiệm không được như đào tạo truyền thống, rèn luyện kỹ năng bị hạn chế như khoảng cách giữa người dạy và học, thói quen học, hạ tầng công nghệ, giáo trình,… chưa đáp ứng được yêu cầu, sự tiếp cận công nghệ của giảng viên, tài liệu học tập bị sao chép khiến giảng viên ngại đưa tài liệu lên mạng.
Mặt khác, có một hạn chế nữa đó là tính thiếu chủ động trong học tập của người học, trong khi môi trường học tập trực tuyến đòi hỏi người học phải có tính độc lập và tự giác cao. Bên cạnh đó, thói quen chuộng bằng cấp hệ chính quy cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của hình thức đào tạo trực tuyến. Việc thúc đẩy phát triển hình thức đào tạo trực tuyến là cần thiết nhưng cần đảm bảo các yếu tố về hạ tầng công nghệ, pháp lý liên quan hình thức này phải hoàn thiện, chính sách chất lượng phải đảm bảo và thống nhất.
Giảng viên cũng phải được trang bị kỹ năng công nghệ cũng như sư phạm phù hợp, xây dựng nội dung học liệu chất lượng và có thể chia sẻ giữa các cơ sở giáo dục.  Hiện nay đầu tư vào giáo dục trực tuyến cũng còn là bài toán chưa rõ chi phí. Ở mô hình đại học truyền thống, doanh nghiệp phải có giấy phép, có đất, có đội ngũ giáo viên cơ hữu, có thời gian biểu,... Đây là các thông số cố định có thể tính toán giá học phí đầu ra để đảm bảo lợi nhuận. Còn với giáo dục trực tuyến, doanh nghiệp có thể bắt đầu với chi phí rất thấp nhưng tốc độ mở rộng của nhóm này rất nhanh và không giới hạn về số lượng lẫn khung giờ tham gia, từ đó sẽ phát sinh nhiều chi phí không lường trước được.
4. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh  
Hình thức đào tạo trực tuyến đang được trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh  đẩy mạnh phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng đa dạng của mọi đối tượng người học. Tuy nhiên, từ những hạn chế trong triển khai, thực tiễn đòi hỏi cần phải có những quy định rõ ràng hơn đối với hình thức đào tạo này, nhất là các chuẩn trong kiểm định chất lượng đào tạo, đảm bảo chất lượng đầu ra.
Trong tất cả các quy chế về các hình thức đào tạo, mới chỉ có Quy chế đào tạo từ xa và Thông tư 12 của Bộ Giáo dục đào tạo về quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng là đề cập đến phương thức đào tạo trực tuyến. Các quy định hiện hành về đào tạo trực tuyến nói riêng, ứng dụng công nghệ thông tin nói chung trong giáo dục đại học Việt Nam còn khá khiêm tốn, chưa đủ để tạo hành lang pháp lý cho phát triển hình thức dạy trực tuyến. Vì vậy cần xây dựng bộ tiêu chí chung cho công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến, làm cơ sở cho các đơn vị đào tạo tổ chức giám sát, thực hiện và quản lý quá trình đào tạo để đảm bảo chất lượng; cấp văn bằng chung các hình thức đào tạo theo luật. Mặt khác, nhà trường triển khai hình thức đào tạo trực tuyến xây dựng và sử dụng chung công nghệ, chương trình, bài giảng, cần nghiên cứu bổ sung và sẽ ban hành quy chế riêng về vấn đề này tạo hành lang  để đẩy mạnh hình thức đào tạo trực tuyến chính quy .
Từ những bất cập và thiếu đồng bộ trong triển khai đào tạo trực tuyến, cần xây dựng và ban hành các quy định cụ thể, chi tiết nhằm xác định rõ vai trò, vị trí, hình thức đào tạo trực tuyến. Đặc biệt là về kiểm định và đảm bảo chất lượng đối với hình thức đào tạo trực tuyến phù hợp, làm cơ sở để nhà trường tự đánh giá hoạt động đào tạo, quản lý đào tạo và đảm bảo chất lượng; các Bộ, ngành quan tâm xây dựng hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin - viễn thông quốc gia đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến.
Phát triển hình thức đào tạo trực tuyến là một thách thức lớn cho các trường đại học, không chỉ là vấn đề đầu tư nguồn lực mà thách thức nhất là sự thay đổi trong phương thức giảng dạy, khả năng tiếp cận công nghệ của giảng viên và năng lực quản lý, lãnh đạo của các trường. Vì vậy, nhà trường cần và nên đổi mới phương thức quản lý sát sao, phát triển nguồn nhân lực, cải tiến phương pháp và nâng cao chất lượng giảng dạy, cũng như khả năng tiếp cận công nghệ của các giảng viên trong trường.
Bất kỳ một hình thức đào tạo nào cũng lấy người học làm trung tâm, người học là một yếu tố đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển các khóa học trực tuyến. Tất cả mọi thứ được thiết kế và phát triển phải được thực hiện xoay quanh chủ thể quan trọng nhất là người học. Một trong những bước đầu tiên trong quá trình thiết kế và xây dựng khóa học trực tuyến là phải tiến hành phân tích người học sao cho đáp ứng được nhu cầu, kỳ vọng của người học. Đam bảo các khả năng học tập, thỏa mãn các điều kiện tiên quyết cũng như có đủ các chế tài để xử lý, nhắc nhở người học vi phạm quy định.
[bookmark: _Toc67654782][bookmark: _Toc67654930][bookmark: _Toc67655251][bookmark: _Toc67655969]5. Kết luận
Đào tạo trực tuyến là một xu thế phát triển không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, hướng tới xã hội hóa học tập, nó giúp giải quyết nhiều vấn đề khó khăn khi người học có thể học mọi lúc mọi nơi. Đây là điều mà các phương pháp giáo dục truyền thống không có được. Tuy nhiên, để phát triển hình thức đào tạo này, đòi hỏi cần có sự phối hợp làm tốt các giải pháp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng, các trường đại học, cao đẳng, đội ngũ giảng viên và ý thức, trách nhiệm của người học. Trường cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai rất hiệu quả hình thức đào tạo trực tuyến, đó cũng là bước đệm để nhà trường tiếp tục đẩy mạnh hình thức đào tạo này, thích ứng nhu cầu giáo dục thời đại công nghệ 4.0.
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Tóm tắt:
Khi Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 đang bùng nổ trong xã hội hiện này thì tri thức chính là tư liệu sản xuất chính dẫn đến thành công của các ngành. Do đó, việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cần phải được chú trọng toàn diện. Chính sự phát triển của Công nghệ thông tin cùng với việc kết nối các vạn vật, con người, máy móc và sản phẩm thông qua hệ thống internet và trí tuệ nhân tạo đã giúp chất lượng giáo dục được nâng cao hơn. Tạo nhiều điều kiện cho mọi người có thể tiếp cận với nguồn tri thức khổng lồ của thế giói mọi lúc mọi nơi và việc học tập giảng dạy cũng không còn bị gò bó trong khuôn khổ nhà trường và lớp học mà đã thay đổi với phương pháp dạy học trực tuyến (E-Learning). Bài viết này sẽ phân tích tình hình học trực tuyến và những phương pháp để nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến hiện nay tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. 
Abstract: When the Industrial Revolution 4.0 developed shartly in today's society, knowledge is the main means of production, leading to industries' success. Therefore, improving education and training needs to be a comprehensive focus. It is the development of Information Technology and the connection of things, people, machines and products through the internet system and artificial intelligence that has helped improve the quality of education. Creating many conditions for people to have access to the world's vast knowledge anytime and anywhere and learning and teaching are no longer confined to schools and classrooms' framework but has changed with the online teaching method (E-Learning). This article will analyze the online learning situation and strategies to improve online teaching quality at Ly Tu Trong College of Ho Chi Minh City.
Keywords: Industrial Revolution 4.0,  E-learning,  teaching quality, Ly Tu Trong College of Ho Chi Minh City.
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1. Mở đầu:
Năm 2020 được xem là một năm đầy biến động khi dịch bệnh COVID-19 bùng nổ mạnh mẽ trên toàn cầu, ảnh hưởng mạnh đến tất cả các lĩnh vực trong đó có hoạt động giáo dục. Vì vậy, dạy học trực tuyến (E-learning) được coi là phương pháp lựa chọn hàng đầu và tối ưu nhất khi đại dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp. 
Theo diễn giả Clark và Mayer (2016)(1), dạy học trực tuyến (E-learning) được định nghĩa là phương pháp cung cấp các kiến thức thông qua các thiết bị kỹ thuật số với mục địch hỗ trợ học tập. Phương pháp E-learning cho phép người học có thể truy cập vào tài liệu đã lưu trữ trên nền tảng trực tuyến vào bất kỳ thời gian nào và ở bất cứ nơi nào. Thêm vào đó, các bài giảng của giáo viên cũng có thể ghi và lưu trữ lại với mục đích sử dụng làm tài liệu tham kháo sau này. 
Những năm gần đây, Công nghệ Thông tin cùng với hệ thống Internet ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ, theo báo cáo thống kê của Datareportal (2020)(5), trong vòng 1 năm từ 2019 sang năm 2020, tổng số người dân Việt Nam sử dụng dịch vụ Internet tăng khoảng 6.2 triệu tương đương 10. Và theo báo cáo thống kê tính đến tháng 1 năm 2020, tổng số lượng người dân Việt Nam sử dụng dịch vụ Internet đã chiếm khoảng 70% dân số cả nước với hơn 68.17 triệu người(5). Từ số liệu của Datareportal, Việt Nam là một thị trường khá tiềm năng về phát triển phương pháp dạy học trực tuyến E-learning. Bài viết này sẽ xuất phát từ những góc nhìn khách quan để đánh giá thực trạng dạy học trực tuyến ở Việt Nam cũng như đồng thời đưa ra những giải pháp để nâng cao phương pháp E-learning trong trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
[image: ] 
(Nguồn: Datareportal, 2020)
2. Nội dung nghiên cứu:
2.1. Thực trạng giảng dạy trực tuyến 
Mô hình dạy học trực tuyến (E-learning) được đưa vào nghiên cứu năm 2005 và chính thức được đưa vào giảng dạy trong nhà trường từ năm 2013 bởi Viện Đại học Mở Hà Nội(2),(7). Mặc dù xuất hiện và phát triển sau 1 thập kỷ so với thế giới, nhưng dạy học trực tuyến được áp dụng ở rất nhiều trường đại học, cao đẳng và chỉ riêng giai đoạn 2013-2018, tốc độ phát triển của dạy học trực tuyến ở Việt Nam đứng thứ 4 trên thế giới(3). 
Để thực hiện theo chỉ thị “Tạm dừng đến trường nhưng không dừng học” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng phần mềm Zoom để triển khai hình thức dạy học trực tuyến khi dịch Covid 19 xuất hiện(4). Từ khi áp dụng phương pháp dạy học trực tuyến, phương pháp này đã mang lại rất nhiều lợi ích cho cả giáo viên lẫn học sinh sinh viên.
2.1.1. Thuận lợi của việc dạy học trực tuyến:
Thứ nhất, giảng dạy trực tuyến không giới hạn giáo viên về mặt địa lý. Để tổ chức một buổi dạy trực tuyến, giáo viên có thể lựa chọn một địa điểm yên tĩnh, lịch sự và đảm bảo kết nối Internet ổn định hoặc tổ chức dạy học trực tuyến tại phòng học trực tuyến tại trường. 
Thứ hai, giảng dạy trực tuyến trên phần mềm Zoom giúp giáo viên có thể dễ dàng tương tác và hỗ trợ giái đáp thắc mắc cũng như sửa bài tập cho sinh viên như tại lớp học truyền thống mà không cần gặp mặt trực tiếp. 
Thứ ba, với sự hỗ trợ của phần mềm Zoom, các bài giảng của giáo viên có thể được lưu trữ và ghi hình lại để làm tư liệu tham khảo sau này. Nhờ vậy, sinh viên có thể xem lại bài giảng khi ôn bài để có thể hiểu và nắm vững kiến thức hơn.
Thứ tư, phương pháp dạy học trực tuyến có thể giúp giáo viên theo kịp tiến độ đào tạo do nhà trường đề ra trong giai đoạn giãn cách xã hội và các em sinh viên không thể đến trường khi dịch bệnh xảy ra.  
Cuối cùng, khi tham gia dạy học trực tuyến, cả giáo viên và sinh viên đều cơ hội hình thành và phát triển thêm nhiều kỹ năng mới như “tự chủ và tự học”, “năng lực tin học”, “năng lực công nghệ”, “giải quyết vấn đề và sáng tạo”. Đây chính là một trong những năng lực cốt lõi mà nhà trường đều muốn đào tạo cho sinh viên của mình(6).
2.1.2. Những khó khăn và hạn chế trong giảng dạy trực tuyến
Mặc dù phương pháp dạy học trực tuyến E-learning có rất nhiều thuận lợi, tuy nhiên hiện tại đào tạo trực tuyến tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế.
Phương pháp dạy học trực tuyến xuất hiện ở Việt đã từ lâu, tuy nhiên các trường lại chỉ mới đưa vào và áp dụng làm mô hình giảng dạy gần đây nên phương thức này có thể nói là còn khá mới mẻ với các thầy cô khi làm quen với các thiết bị hỗ trợ tổ chức lớp học trực tuyến. Dạy học trực tuyến khác với dạy học truyền thống chính là giáo viên và sinh viên không cần gặp mặt trực tiếp. Do đó, giáo viên cần phải thay đổi phương pháp giảng dạy cũng như nội dung bài học để thu hút sinh viên tham gia lớp cũng như hỗ trợ để sinh viên có thể hiểu và nắm vững kiến thức hơn. 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là trường chuyên đào tạo các ngành thuộc khối kỹ thuật do đó số lượng giờ học thực hành của các em sinh viên chiếm phần lớn trên tổng số giờ học của các em. Tuy nhiên trong thời gian chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, giáo viên chỉ có thể tổ chức các lớp học lý thuyết trực tuyến. Đối với các lớp thực hành, giáo viên rất khó để tiến hành tổ chức giảng dạy do thiếu trang thiết bị hỗ trợ tổ chức lớp thực hành trực tuyến cũng như là sinh viên sẽ rất khó nắm bắt và nắm vững kiến thức khi không được vận dụng thực tế. 
Một cái khó khăn mà giáo viên của trường gặp phải chính là ý thức tự học của sinh viên chưa cao. Sinh viên của trường có độ tuổi từ 16 tuổi trở lên đối với các lớp trung cấp và từ 18 tuổi trở lên đối với các lớp trung cấp, cao đẳng do đó ý thức tự giác học của các em còn chưa cao dẫn đến tỉ lệ tham gia một lớp học trực tuyến không cao, dưới 80% so với sỉ số lớp học truyền thống. Thêm vào đó, sinh viên ý thức chưa cao cùng với cách học thụ động dẫn đến thiếu tương tác với giáo viên và càng bạn trong lớp cũng như thiếu tập trung nghe giảng. Vì vậy, giáo viên rất khó và cũng chưa có công cụ để có thể quản lý được hết chất lượng học tập của từng sinh viên trong lớp học trực tuyến.
Ngoài ra, do hoàn cảnh và điều kiện riêng của từng gia đình nên vẫn còn các em sinh viên thiếu trang thiết bị điện tử để tham gia lớp học trực tuyến. Thêm vào đó, đường truyền Internet bị hạn chế khiến cho em sinh viên bị thoát khỏi lớp học giữa chừng, bài giảng của giáo viên bị đứt đoạn dẫn đến ảnh hưởng đến chất lượng tham gia học tập của các em sinh viên. 
2.2. Phương pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến:
Hiện nay, theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ dạy học trực tuyến đã không còn là phương pháp phát sinh tạm thời khi có dịch bệnh mà sẽ là xu hướng giáo dục trong tương lai(8).  Bộ Giáo dục và Đào tạo(6) cũng bắt đầu công bố dự thảo Thông tư ban hành về các quy định quản lý tổ chức dạy học trực tuyến để đưa vào các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Do đó, nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến cho giáo viên là nhiệm vụ cần thiết hiện nay.
Thứ nhất, để chất lượng dạy học trực tuyến được nâng cao, giáo viên cần phải chuẩn bị đầy đủ các hoạt động cũng như là tài liệu tham khảo hỗ trợ cho sinh viên trước và sau khi tham gia lớp học để sinh viên có thể hiểu và nắm chắc được kiến thức. Thêm vào đó, giáo viên cần phải thay đổi phương pháp giảng dạy cũng như nội dung bài giảng thay vì áp dụng phương pháp và nội dung bài giảng truyền thống cho lớp học trực tuyến. 
Trước khi xây dựng và thực hiện dạy học trực tuyến, giáo viên cần phải xác định lại mục tiêu bài học là kiến thức trọng tâm hay là kiến thức cơ bản cần truyền tải cho sinh viên. So với dạy học truyền thống, dạy học trực tuyến có những hạn chế về mặt thời gian, sự tương tác giữa giáo viên và sinh viên cũng như do yếu tố khách quan như sự kết nối hạn chế của hệ thống Internet. Do đó, khi xác định được trọng tâm và mục tiêu buổi học, giáo viên sẽ có thể xây dựng được một bài giảng chất lượng, đảm bảo kiến thức cũng như là có thể giúp sinh viên nắm bắt kiến thức trọng tâm dễ dàng hơn.
Thêm vào đó, giáo viên cũng có thể tổ chức những trò chơi kiến thức để kiểm tra kiến thức sinh viên và đồng thời làm bài giảng càng thêm sinh động, thu hút được sinh viên tham gia. Có thể nói, trò chơi hóa kiến thức có thể giúp sinh viên tiếp thu kiến thức nhanh hơn và thông qua đó, sinh viên cũng có vận dụng kiến thức hiệu quả hơn thông qua các tình huống trong trò chơi kiến thức. Hiện tại có rất nhiều phần mềm hỗ trợ giáo viên tạo trò chơi kiến thức trực tuyến và Kahoot là một trong những công cụ dạy học dựa trên nền tảng trò chơi. Kahoot là công cụ hỗ trợ giảng dạy được hơn 300.000 người sử dụng, đặc biệt là giáo viên trên 160 nước sử dụng trong dạy học và cả trong các buổi hội thảo đào tạo quốc tế. Kahoot giúp giáo viên tạo ra những bài đánh giá kiến thức dạng trò chơi cũng như giao bài tập về nhà cho sinh viên thông qua những câu hỏi.  Kahoot là một trong những công cụ miễn phí hàng đầu hỗ trợ kiểm tra đánh giá sinh viên và đồng thời cách sử dụng Kahoot cũng khá đơn giản. 
Bước 1: Truy cập địa chỉ: https://kahoot.com để đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập. 
[image: ]
Bước 2: Tạo bộ câu hỏi trắc nghiệm : Chọn “Create” ở góc phải màn hình:
[image: ]
B2.1: Đặt tên cho bộ câu hỏi trong Kahoot mới tại mục “Enter Kahoot title…”
[image: ]
B2.2: Nhập con hỏi cùng cầu trả lời vào Kahoot, có thể thêm hình ảnh hoặc video nếu cần thiết.
B2.3: Sau khi nhập xong các câu hỏi, chọn “Done” để lưu lại.
Bước 3: Giáo viên kích hoạt Bộ câu hỏi: 
· Chọn bộ trắc nghiệm trong danh sách, sau đó nhấn nút PLAY
· Chọn dạng trả lời Bộ câu hỏi
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· Dạng trả lời trực tiếp trên lớp:
· Chọn “Teach” cho dạng trả lời trực tiếp trên lớp;
· Cấp mã GAME PIN cho học sinh. 
· Dạng trả lời dạng bài tập về nhà (Chỉ áp dụng cho dạng câu hỏi Quiz)
· Chọn “Assign” cho dạng trả lời bài tập về nhà; 
· Giới hạn thời hạn trả lời cho bộ câu hỏi;
· Cấp mã Challenge PIN cho học sinh 
· Bước 4: Học sinh tham gia trả lời (trực tiếp)
· Dạng Trả lời trực tuyến trên lớp
· Truy cập địa chỉ: https://kahoot.it
· Nhập Game Pin
· Nhập tên đăng nhập
· Trả lời câu hỏi 
· Dạng trả lời dạng bài tập về nhà: (học sinh phải cài đặt bộ Kahoot trên điện thoại để trả lời)
· Truy cập địa chỉ: https://kahoot.it 
· Nhập Game Pin
· Cài đặt Kahoot (trên hệ điều hành Android hoặc IOS)
· Nhập tên đăng nhập
· Trả lời câu hỏi 
Bước 5: Giáo viên kiểm tra kết quả của sinh viên
Giáo viên sẽ kiểm tra kết quả của từng câu cũng như kết quả sau cùng  của sinh viên. Giáo viên cũng có thể  đưa ra những phần thưởng để động viên sinh viên. 
Bên cạnh việc cải thiện chất lượng nội dung và phương pháp dạy học, giáo viên cũng cần phải chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị cũng phần mềm để  hỗ trợ bài giảng được tốt và hiệu quả hơn. Đối với giáo viên,  phương pháp dạy học trực tuyến cùng với các phần mềm và trang thiết bị hỗ trợ dạy học trực tuyến còn khá mới mẻ đối với giáo viên. Do đó, giáo viên có thể tham gia những khóa học ngắn hạn hoặc kiến nghị nhà trường hỗ trợ mở lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn sử dụng các thiết bị cũng như phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến.
Cuối cùng, để hỗ trợ chất lượng lớp học trực tuyến được nâng cao, giáo viên cần tăng cường hợp tác với phụ huynh học sinh trong việc hỗ trợ, đốc thúc sinh viên tham gia lớp học trực tuyến để nâng cao tính tự giác vầ động lực học tập của sinh viên. Đồng thời, trong suốt quá trình dạy học trực tuyến, giáo viên cần tăng cường tương tác với sinh viên  để  thu hút sinh viên vào bài học.
3. Kết luận:
Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 ngày càng phát triển mạnh mẽ, trong tương lai dạy học trực tuyến (E-learning) sẽ là xu hướng giảng dạy mới được áp dụng chính thức trong các trường không chỉ ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Mặc dù hiện nay, phương pháp này còn mang lại nhiều khó khăn cho nhà trường, giáo viên và sinh viên. Tuy nhiên, với chủ động, linh hoạt và sáng tạo của giáo viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến giúp chất lượng bài giảng chất lượng hơn, giúp quá trình học tập của các em sinh viên hiệu quả hơn nhất là nhà trường trở thành trường học thông minh trong tương lai.
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1. Thực trạng về việc dạy và học online tại trường  Cao đẳng Lý Tự Trọng.
Hiện tại  khoa Kinh tế trường Cao đẳng Lý Tự Trọng đang áp dụng hình thức chạy Online để khắc phục  tình trạng dịch covid và dạy online các lớp liên kết từ xa.
Đối với hình thức giảng dạy Online cho sinh viên tại trường thời gian qua có một số khó khăn sau:
Sinh viên tham gia học online bằng account được cấp vào lớp học theo lịch cá nhân việc học như vậy các em có thể chủ động học mọi nơi theo giờ học lên lịch sẳn tuy nhiên có một số khó khăn:
· Thiết  thiết bị học online  của  các em  có thể là điện thoại  thông minh hoặc máy tính cá nhân các em gặp khó khăn do đường truyền internet không ổn định, không  nhìn thấy được slide  bài giảng mà giáo viên chia sẻ.
· Các bạn không tập trung cho tác động của môi trường xung quanh điển hình cụ thể là: Gia đình hoặc hàng xóm hát karaoke, chó sủa, người nhà vào nói chuyện gây ồn do các bạn quên tắt mic hoặc không tắt được mic để những tiếng ồn làm ảnh hưởng đến buổi học online.
· Một số bạn  đăng nhập nhưng không tham gia học thật sự.
Tôi khi giảng dạy online các lớp tại trường với hình thức đăng nhập nhiều account đôi lúc tôi mất tập trung do tiếng ồn của phía các em sinh viên. Ngoài ra đôi khi lỗi kỹ thuật làm các em không nghe được tôi nói. Giảng viên và sinh viên bị văng ra khỏi lớp học online.
Đối với các lớp liên kết từ xa dạy học bằng hình thức online trong thời gian qua có những khó khăn sau:
Các đơn vị liên kết từ xa cho các bạn sinh viên vào một phòng học, chuẩn bị thiết bị và kết nối lớp học với giáo viên giống như cuộc họp online. Việc tổ chức học tập như thế có ưu điểm là giảng viên chỉ cần quản lý một account, có thể quan sát được cả lớp, tương tác với các bạn. Tuy nhiên cũng có một số vướng mắc:
· Thiết bị âm thanh, mic nói của các đơn vị và của giảng viên hay gặp trục trặc mất kết nối.
· Giờ giấc đăng nhập của các trung tâm hay trễ do quá trình ổn định các bạn vào lớp khá lâu
· Các bạn tham gia học online chưa có ý thức trật tự, không tập trung làm ảnh hưởng những bạn đang tích cực học, điển hình là lớp online môn Tổng Quan Du Lịch Q7, mặc dù đã có 2 giáo viên hỗ trợ tại trung tâm.
Tôi gặp khó khăn trong việc quản lý lớp điểm danh do tỷ số lớp tăng giảm chưa chốt số lượng và cập nhật chính xác. Và mất tập trung khi các em ra vào lớp hoặc đi lại làm ồn trong lớp.
2.  Ý kiến đóng góp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo  online tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng.
Với thực trạng những khó khăn gặp phải trong quá trình tham gia dạy online trong thời gian qua tôi xin phép đóng góp một số ý kiến và ý tưởng như sau:
Nếu tiếp tục duy trì hình thức dạy online như hai cách thức trên thì chỉ là phương án tạm thời. Cần khắc phục những điều như sau:
· Thiết bị các phòng zoom cần thường xuyên được kiểm tra các hệ thống dây loa xuất và nhận âm thanh
· Các bạn sinh viên cần có ý thức khi đăng nhập online từng account để tránh gây ồn cho nhóm học.
· Đối với các lớp liên kết từ xa: Nên cần có ít nhất 3 buổi dạy trực tiếp để thuận lợi cho việc giảng dạy, giải đáp thắc mắc cho sinh viên, hướng dẫn trực tiếp sẽ giúp các em hệ thống lại kiến thức, và cho các em thi hoặc kiểm tra thuận tiện hơn.
Với cá nhân tôi để giải quyết triệt để và tập trung đầu tư việc đào tạo online sẽ góp phần tăng thêm một hình thức đào tạo nữa cho trường đó là hình thức đào tạo từ xa. Tôi xin phép đóng góp ý tưởng như sau:
· Trang wed của trường cần có thêm mục đào trực tuyến hoặc đào tạo từ xa. Trong mục đào tạo ứng với từng ngành nghề sẽ có sẵn video do giảng viên xây dựng kèm slide trình chiếu ứng với từng môn học.
· Bên cạnh đó cần có những câu hỏi bài tập cho sinh viên làm ngay sau khi xem video, slide của buổi học. 
· Có những bài thi trực tuyến sau khi học hết các bài của một môn học.
· Người học trực tuyến sẽ được cấp account bằng mã số riêng, pass đăng nhập riêng để chủ động học. 
· Nếu trong quá trình học người học chưa hiểu nội dung nào sẽ có thông tin của giáo viên phụ trách trực tiếp hỗ trợ.
Tôi có thể trình bày ý tưởng trực tiếp nếu ý kiến viết ra của tôi còn chưa rõ ý. Với mong muốn đóng góp cho việc đào tạo online tại trường đạt hiệu quả hơn. Cả việc dạy và học đều trở nên dễ dàng hơn.
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